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Ngành, nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai
Mã ngành, nghề: 5210412
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề
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1. Giới thiệu chương trình/ mô tả ngành, nghề đào tạo

          Nghề Kỹ thuật sơn mài và khảm trai trình độ trung cấp là ngành, nghề thực hiện các công việc từ khi hình thành các ý tưởng tạo ra các  sản phẩm sơn mài và khảm trai đến khi hoàn thiện sản phẩm. Trong nghề có 2 kỹ thuật chính là kỹ thuật sơn mài và kỹ thuật khảm trai. Có nhiều các kỹ năng để có thể hoàn thiện sản phẩm sơn mài như: làm cốt vóc, đánh sơn, làm vóc, sơn son thếp vàng, kỹ thuật cơ bản của sơn ta... Ngoài ra, với sự thay đổi của nhu cầu xã hội các loại sợn mới cũng được sử dụng như: sơn điều, sơn công nghiệp để đáp ứng nhu cầu xã hội với các sản phẩm sơn mài. Đối với kỹ thuật khảm trai các kỹ năng nghề không có nhiều thay đổi so với truyền thống nhưng nhiều công đoạn đã được máy móc hỗ trợ làm cho sản phẩm được hoàn thiện hơn và sản xuất được số lượng theo yêu cầu thị trường 

          Để có kiến thức cơ bản về lý thuyết nghề cùng kiến thức thực tế cần thiết và kỹ năng thực hành chuyên sâu áp dụng vào thực tế công việc nên người hành nghề phải có đủ sức khỏe, có tâm về nghề nghiệp và có khả năng tự học tập, tổ chức và quản lý công việc. Tổng thời gian của chương trình là 1933 giờ tương đương 72 tín chỉ, trong đó gồm:
- Các môn học chung là 255 giờ học, trang bị kiến thức nền tảng về chính trị, pháp luật, tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng an ninh.

- Các môn học và mô đun chuyên ngành 1678 giờ học, giúp người học có kiến thức và kỹ năng trong nghề sơn mài và khảm trai, tự sắp xếp sản xuất và  hoàn thiện sản phẩm.

Chương trình được thiết kế linh hoạt, gắn liền thực tiễn với sản xuất, chú trọng phát triển năng lực thực hành, kỹ năng nghề nghiệp và tác phong công nghiệp, giúp học sinh có thể vừa học vừa làm, dễ dàng thích nghi với môi trường lao động thực tế hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

 2. Mục tiêu đào tạo

2.1. Mục tiêu chung:

- Chính trị, đạo đức:
+ Chấp hành chủ trương, đường lối và pháp luật của Nhà nước

+ Trong lao động có lương tâm  nghề nghiệp.

- Thể chất, quốc phòng:
+ Học sinh phải đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực cấp I.

         + Việc rèn luyện thân thể phải phù hợp với đặc trưng lao động. 

- Chuyên môn nghề:
+ Sử dụng và bảo quản tốt nguyên liệu, dụng cụ cho nghề Kỹ thuật sơn mài khảm trai

+ Làm được thành thạo các kỹ thuật cơ bản như: làm vóc, chế biến sơn, vẽ sơn mài, sơn khắc, sơn thếp phủ hoàn kim, sơn đắp, sơn bồi cốt, sơn công nghiệp, Khảm trai.
         + Gia công được một số sản phẩm sơn mài khảm trai đạt yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật 
2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Về kiến thức:
+ Trình bày được bố cục, hình khối, đường nét cơ bản,phương pháp vẽ một bài hình họa khối cơ bản được tỉ lệ giữa các bộ phận trong cơ thể người.

+  Trình bày được khái niệm trang trí, hoa văn phát triển, khái niệm về màu sắc cơ bản.

+ Trình bày được cách chuẩn bị dụng cụ, nguyên, vật liệu dùng trong nghề sơn mài và khảm trai.

+ Trình bày được công dụng, cấu tạo, phương pháp sử dụng các dụng cụ sơn mài và khảm trai.

+ Trình bày được quy trình các kỹ thuật trang trí sơn mài. 
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật khảm trai.
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật sơn công nghiệp.
- Về kỹ năng: 
         + Vẽ được bài hình họa khối cơ bản đạt yêu cầu bố cục, đậm nhạt, đường nét, hình khối.
    + Vẽ được trang trí, hoa văn phát triển,  màu sắc cơ bản.
+ Lựa chọn và sử dụng thành thạo dụng cụ gia công nền vóc sơn mài và khảm trai.

+ Lựa chọn và sắp xếp hợp lý các loại nguyên, vật liệu vào từng loại sản phẩm.

+ Sửa chữa được các dụng cụ sơn mài và khảm trai khi bị hư hỏng.

+ Gia công được một số sản phẩm sơn mài đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật.
+ Khảm được các loại sản phẩm: Hoa văn trang trí, hoa lá cây cảnh, con giống và người đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật.

+ Sửa chữa được những sai hỏng của sản phẩm khảm trai, sơn mài khi gia công.

+ Vẽ được theo mẫu và gia công hoàn chỉnh được sản phẩm khảm trai và sơn mài.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Yêu nghề, ham học hỏi, hiểu biết về mỹ thuật cơ bản, cảm nhận vẻ đẹp thẩm mỹ trong các sản phẩm sơn mài, khảm trai.

+ Chịu khó quan sát, nhận biết đặc điểm từ con người và thiên nhiên.

+ Rèn luyện tay nghề, luôn tìm tòi, say mê sáng tạo trong nghề nghiệp.
3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Người làm nghề sơn mài và khảm trai trong tương lai có thể làm ở các vị trí sau:
- Công nhân trực tiếp sản xuất tại các công ty,  phân xưởng sản xuất sơn mài, khảm trai đồ gỗ mỹ nghệ.
- Tự tổ chức sản xuất, kinh doanh sản phẩm  Sơn mài, khảm tại gia đình.
- Trợ giúp một phần công việc trong việc trùng tu, phục chế các công trình nghệ thuật như: đình, chùa, viện bảo tàng.
4. Khối lượng kiến thức và thời gian học tập:

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 1933 giờ/ 72 tín chỉ
- Số lượng môn học, mô đun: 22 MH, MĐ

- Khối lượng các môn học chung đại cương: 210 giờ/ 9 tín chỉ
- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn:1723 giờ/63 tín chỉ
- Khối lượng lý thuyết: 489 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm:1344 giờ
5. Tổng hợp các năng lực của ngành, nghề

	TT
	Mã năng lực
	Tên năng lực

	I
	Năng lực cơ bản ( năng lực chung)

	1
	NLCB-01
	Thực hiện chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và tuân thủ Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước

	2
	NLCB-02
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập và công việc

	3
	NLCB-03
	Làm việc nhóm, phối hợp hiệu quả trong thực hành sản phẩm

	4
	NLCB-04
	Thực hiện đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm trong công việc

	5
	NLCB-05
	Năng lực thẩm mỹ cơ bản trong mỹ thuật

	6
	NLCB-06
	Năng lực tuân thủ kỷ luật và an toàn lao động

	II
	Năng lực cốt lõi ( năng lực chuyên môn)

	7
	NLCL-01
	Năng lực sử dụng và hiểu biết các loại nguyên dụng cụ vật liệu sơn mài, khảm trai

	8
	NLCL-02
	Năng lực tự học và rèn luyện các kỹ năng nghề 

	9
	NLCL-03
	Năng lực phân tích được các quy trình kỹ thuật chuyên môn nghề

	10
	NLCL-04
	Năng lực sắp xếp, bố trí không gian làm việc 

	11
	NLCL-05
	Năng lực vận hành các thiết bị của sơn mài và khảm trai

	12
	NLCL-06
	Năng lực kiểm tra chất lượng sản phẩm

	13
	NLCL-07
	Năng lực tổ chức, lập kế hoạch làm việc

	14
	NLCL-08
	Năng lực tính toán giá thành sản phẩm

	III
	Năng lực nâng cao 

	15
	NLNC-01
	Năng lực sáng tạo trong nghề sơn mài và khảm trai

	16
	NLNC-02
	Năng lực ứng dụng công nghệ mới và chuyển đổi số  

	17
	NLNC-03
	Năng lực khởi nghiệp và thành lập xưởng sản xuất sản phẩm

	18
	NLNC-04
	Năng lực lãnh đạo nhóm và giám sát kỹ thuật

	19
	NLNC-05
	Trình bày, báo cáo và đưa ra giải pháp kỹ thuật, mỹ thuật trước khách hàng/doanh nghiệp

	20
	NLNC-06
	Năng lực hội nhập quốc tế trong nghề nghiệp 


6. Nội dung chương trình:
	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	
	
	Thời gian:của môn học, mô đun (giờ)

	
	
	Số tín chỉ
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận
	Thi/ Kiểm tra

	I
	Các môn học chung

	MH 01
	Chính trị
	1
	30
	22
	6
	2

	MH 02
	Pháp luật
	1
	15
	10
	4
	1

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	1
	30
	3
	24
	3

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng
	2
	45
	28
	13
	4

	MH 05
	Tin học
	1
	30
	13
	15
	2

	MH 06
	 Ngoại ngữ (Anh văn)
	3
	60
	30
	25
	5

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn

	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở
	9
	220
	88
	121
	11

	MH 07
	Vẽ mỹ thuật
	6
	160
	58
	94
	8

	MH 08
	Cốt vóc và nền khảm trai
	2
	30
	12
	16
	2

	MH 09
	An toàn lao động
	1
	30
	18
	11
	1

	II.2
	Môn học, mô đun chuyên môn 
	52
	1473
	283
	1119
	71

	MĐ 10
	Chuẩn bị dụng cụ, nguyên vật liệu sơn mài và khảm trai
	2
	58
	8
	46
	4

	MĐ 11
	Pha chế sơn
	5
	120
	35
	77
	8

	MĐ 12
	Làm vóc
	5
	130
	30
	92
	8

	MĐ 13
	Sơn bồi cốt
	3
	90
	15
	73
	2

	MĐ 14
	Kỹ thuật vẽ sơn mài truyền thống
	8
	224
	32
	184
	8

	MĐ 15
	Kỹ thuật Sơn thếp phủ hoàn kim và vẽ đồ nét
	4
	116
	25
	87
	4

	MĐ 16
	Kỹ thuật Sơn khắc
	4
	125
	28
	89
	8

	MĐ 17
	Kỹ thuật Sơn đắp nổi
	4
	110
	15
	91
	4

	MĐ 18
	Kỹ thuật sơn công nghiệp
	4
	130
	20
	106
	4

	MĐ 19
	Kỹ thuật khảm trai 
	6
	170
	30
	132
	8

	MĐ 20
	Kỹ thuật hoàn thiện sản phẩm
	3
	90
	15
	70
	5

	MĐ 21
	Bài tốt nghiệp: Vẽ tranh sơn mài
	4
	110
	30
	72
	8

	II.3
	Môn học, mô đun tự chọn
	2
	30
	12
	16
	2

	MH 22
	Kỹ năng mềm và hội nhập nghề nghiệp
	2
	30
	12
	16
	2

	
	Tổng số
	72
	1933

	489
	1343
	101



7. Hướng dẫn sử dụng chương trình:
- Hướng dẫn việc giảng dạy các môn học chung bắt buộc: Do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình đào tạo đối với đào tạo theo niên chế: Chương trình đào tạo theo niên chế được tổ chức trong 2 năm ( 4 học kỳ), học sinh học tuần tự từ cơ bản đến nâng cao, đảm bảo tính kế thừa giữa các mô đun. Các môn học chung bố trí ở học kỳ I, các mô đun chuyên ngành thực hiện từ học kỳ II đến IV, trong đó thực hành chiếm ít nhất 70% thời lượng chuyên môn. Đánh giá kết quả học tập theo từng mô đun và cuối khóa, kết hợp thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp, đảm bảo học sinh đạt chuẩn đầu ra nghề Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình đào tạo đối với đào tạo theo phương thức tích lỹ mô đun hoặc tích lũy tín chỉ: Nội dung chương trình được tổ chức theo các mô đun hoặc học phần độc lập, mỗi mô đun có mục tiêu, chuẩn đầu ra, thời lượng và số tín chỉ riêng. Thời gian học được xác định dựa trên khối lượng học tập cần thiết để người học đạt chuẩn đầu ra của từng mô đun, có thể linh hoạt về trình tự, thời điểm và tốc độ học tùy năng lực người học. Người học được tích lũy kết quả các mô đun đã hoàn thành, khi đủ tổng số tín chỉ ( 72 tín chỉ) và đạt các yêu cầu về thực tập tốt nghiệp sẽ được công nhận hoàn thành chương trình và xét tốt nghiệp.
- Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình đào tạo đối với những nội dụng có thể thực hiện bằng hình thức trực tuyến: Một số môn học hoặc mô đun lý thuyết hoặc có tỷ lệ lý thuyết cao trong chương trình nghề Kỹ thuật sơn mài và khảm trai có thể triển khai đào tạo trực tuyến nhằm tăng tính linh hoạt và ứng dụng công nghệ số trong dạy học. Việc tổ chức dạy học trực tuyến phải đảm bảo thời lượng, nội dung, chuẩn đầu ra, kiểm tra đánh giá tương đương với hình thức trực tiếp, có hệ thống quản lý học tập để theo dõi tiến độ, lưu trữ kết quả và xác nhận hoàn thành mô đun cho người học.

- Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khoá: Cần căn cứ vào điều kiện cụ thể, khả năng của trường và kế hoạch đào tạo hàng năm theo từng khóa học, lớp học và hình thức tổ chức đào tạo đã xác định trong chương trình đào tạo và công bố theo từng ngành, nghề để xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa đảm bảo đúng quy định.

- Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ và thi kết thúc môn học, mô đun: Việc kiểm tra, đánh giá cần thực hiện liên tục, định kỳ và cuối mô đun, kết hợp giữa lý thuyết – thực hành – thái độ nghề nghiệp, đảm bảo phản ánh đúng năng lực thực tế của người học và đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình.

- Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp: Nhằm đánh giá năng lực toàn diện của người học sau khi hoàn thành chương trình đào tạo bao gồm: Kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề và phẩm chất nghề nghiệp.

+ Người học phải học hết chương trình đào tạo  nghề và các điều kiện theo quy định sẽ được dự thi tốt nghiệp.

+ Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp. Đề thi được xây dựng theo chuẩn đầu ra nghề Kỹ thuật sơn mài và khảm trai, đảm bảo đánh giá kỹ năng nghề là trọng tâm.

+Điểm thi tốt nghiệp được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 0,1. Học sinh đạt yêu cầu tốt nghiệp khi:

*Không có phần thi nào bị điểm )

*Điểm trung bình tốt nghiệp >=5,0

*Không vi phạm quy chế thi.
	Số tt
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Lý thuyết nghề
	-Tự luận

-Trắc nghiệm.

-Vấn đáp
	-Thời gian: 120 phút

- Thời gian: 60 phút

- Thời gian 60 phút: ( 40 phút chuẩn bị và trả lời 20 phút/ học sinh).

	2
	  Thực hành nghề
	Bài thi thực hành
	Không quá 24 giờ


- Căn cứ theo thông tư số 01/2024/TT-BLĐTBXH ngày 19/02/2024. Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp, kết quả bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng theo quy định của trường.
	
	Hà Nội, ngày     tháng      năm 2024
HIỆU TRƯỞNG


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Vẽ mỹ thuật
Mã môn học: MH 07
Thời gian: thực hiện môn học: 160 h; (Lý thuyết: 58 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập  94 giờ. Kiểm tra  08  giờ)               

I. Vị trí, tính chất của môn học:

        - Vị trí: Là môn học kỹ thuật cơ sở đầu tiên trong các môn học, mô đun đào tạo nghề.

         - Tính chất: Môn học này trang bị cho người học một số kiến thức thẩm mỹ, cách vẽ hình họa, vẽ trang trí và tỉ lệ người.

II. Mục tiêu môn học:
1.Mục tiêu:

-  Kiến thức:

+ Trình bày được  kiến thức cơ bản: bố cục, hình khối, đường nét.

+ Trình bày được phương pháp bài hình họa, khối cơ bản.

+ Trình bày được tỉ lệ giữa các bộ phận trong cơ thể người.

+ Trình bày được khái niệm trang trí, hoa văn phát triển.

+ Trình bày được khái niệm về màu sắc cơ bản.

- Kỹ năng:

+ Vẽ được bài hình họa  đạt yêu cầu bố cục, đậm nhạt, đường nét, hình khối.

+ Vẽ được bố cục, trang trí hoa văn phát triển.

+ Chép và đơn giản, cách điệu được hoa lá động vật.
+ Chép được bảng màu cơ bản.
+ Vẽ được trang trí hình vuông
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Ham học hỏi, hiểu biết về mỹ thuật cơ bản, cảm nhận thẩm mỹ trong nghề sơn mài, khảm trai.

+ Chịu khó quan sát con người và thiên nhiên.

+ Rèn luyện cách nhìn khái quát sự vật.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Sè

TT
	Tªn ch­¬ng, môc
	Thêi gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập 
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Hình hoạ cơ bản  
	60
	28
	30
	2

	
	1.Hình hoạ cơ bản
	5
	5
	0
	0

	
	2.Vẽ khối cơ bản
	10
	3
	7
	0

	
	3. Vẽ tĩnh vật
	15
	5
	10
	0

	
	4.Vẽ giải phẫu tỉ lệ cơ thể người
	10
	10
	0
	0

	
	5.Vẽ tượng chân dung
	18
	8
	10
	0

	
	* Kiểm tra
	2
	0
	0
	2

	2
	Chương 2. Trang trí cơ bản
	100
	30
	64
	6

	
	1. Bố cục
	5
	2
	3
	0

	
	2. Tương phản
	5
	3
	2
	0

	
	3. Tạo chất bề mặt
	10
	3
	7
	0

	
	4.Hoa văn phát triển
	15
	5
	10
	0

	
	5. Màu sắc cơ bản
	15
	5
	10
	0

	
	6. Chép, cách điệu hoa lá,con vật
	20
	5
	15
	0

	
	7.Vẽ trang trí hình vuông, hình tròn
	24
	7
	17
	0

	
	* Kiểm tra hết môn
	6
	0
	0
	6

	
	Cộng
	160
	58
	94
	8


2. Nội dung chi tiết: 
Chương 1: Hình hoạ cơ bản                                                       Thời gian:60 giờ
1. Mục tiêu :

 - Về kiến thức:

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản của môn hình họa.

+ Trình bày được phương pháp vẽ bài hình họa
+ Trình bày được tỉ lệ cơ thể người trong môn giải phẫu tạo hình.

- Về kỹ năng:

+ Vẽ được bài hình họa khối cơ bản,tĩnh vật và chân dung
+ Vẽ được tỉ lệ giữa các bộ phận trong cơ thể người.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận.

+ Tăng cường khả năng quan sát con người và thiên nhiên, chịu khó tìm hiểu, học hỏi nghề.
2. Nội dung:
2.1. Hình hoạ cơ bản
2.1.1. Khái niệm chung về mỹ thuật

2.1.2.  Khái niệm về hình họa

2.1.3. Phương pháp vẽ hình họa

2.2. Vẽ khối cơ bản

2.2.1. Vẽ khối vuông

2.2.2. Vẽ khối tròn
2.2.3. Vẽ khối chóp
2.3. Vẽ tĩnh vật

2.3.1. Vẽ tĩnh vật hoa quả

2.3.2. Vẽ tĩnh vật đồ vật

2.3.3. Vẽ tĩnh vật kết hợp

2.4. Vẽ giải phẫu tỉ lệ cơ thể người

2.4.1. Các bộ phận của cơ thể người

2.4.2. Tỉ lệ giữa các bộ phận cơ thể người

2.4.3. Tỉ lệ mặt người

2.5. Vẽ tượng chân dung

2.5.1. Vẽ tượng phát mảng

2.5.2. Vẽ tượng chân dung 

* Kiểm tra
Chương 2: Trang trí cơ bản.                                                Thời gian:  100 giờ
  1. Mục tiêu :

     - Kiến thức:

         + Trình bày được các nguyên tắc về bố cục.

         + Trình bày được các màu cơ bản, màu tương phản và màu tương đồng.

         + Trình bày được cách chép hoa lá.

         + Trình bày được phương pháp đơn giản và cách điệu hoa lá.

         + Trình bày được phương pháp trang trí hình vuông.

-  Kỹ năng: 

         + Chép được bảng màu cơ bản đúng yêu cầu màu sắc.

         + Chép được theo mẫu hoa lá thật, đơn giản và cách điệu hoa lá

         + Vẽ được các bài bố cục trang trí hoa văn phát triển.

         + Vẽ được bài trang trí hình vuông đúng phương pháp.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

        + Nâng cao khả năng quan sát con người và thiên nhiên.

        + Chăm chỉ, kiên trì, chịu khó học tập.

2. Nội dung:
2.1. Bố cục

2.1.1. Khái niệm về bố cục

2.1. 2. Các nguyên tắc về bố cục

2.1.3. Các thể thức trang trí cơ bản

2.2. Tương phản

2.2.1. Khái niệm về tương phản

2.2.2. Vai trò và tính chất của tương phản trong trang trí 

2.2.3. Các cặp tương phản

2.3. Tạo chất bề mặt

2.3.1. Khái niệm về chất bề mặt

2.3.2.Vai trò và ý nghĩa của tạo chất bề mặt trong trang trí.

2.3.3. Các thủ pháp cơ bản để tạo chất bề mặt

2.4. Hoa văn phát triển

2.4.1. Khái niệm về hoa văn phát triển

2.4.2. Các nguyên tắc cơ bản của hoa văn phát triển

2.4.3. Hoa văn phát triển bằng đường thẳng 
2.4. 4. Hoa văn phát triển bằng đường xiên

2.4.5. Hoa văn phát triển bằng đường cong

2.4. 6. Hoa văn phát triển kết hợp ( thẳng, xiên, cong)

2.5. Màu sắc cơ bản

2.5.1. Nguồn gốc của màu sắc
2.5.2. Hòa sắc
2.5.3. Ý nghĩa của màu sắc
2.6.Chép, cách điệu hoa lá,con vật

2.6. 1. Chép hoa lá, con vật

2.6. 2. Đơn giản hoa lá, con vật.

2.6.3. Cách điệu hoa lá, con vật.
2.7. Vẽ trang trí hình vuông

2.7.1. Khái niệm về trang trí hình vuông

2.7.2. Phương pháp vẽ trang trí hình vuông

2.7.3. Vẽ bài trang trí hình vuông
* Kiểm tra hết môn
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
 Phòng học chuyên môn vẽ hình họa, vẽ trang trí
2. Trang thiết bị máy móc:
   - Máy chiếu
   - Phông chiếu

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu
   - Nguyên vật liệu
     + Bút chì 3B
     + Tẩy chì
     + Bột màu các loại.
     + Hồ dán
     +  Nước sạch
     + Giẻ lau 
     + Gôm arabic.

     + Giấy croki 
     + Sách, vở và bút viết.

 - Dụng cụ:
     + Com pa

     + Thước kẻ
     + Bảng pha màu
     + Bộ bút vẽ màu (panhso)

     + Dây rọi
     + Bay nghiền màu
     + Que đo, 

- Trang thiết bị:

     + Giá vẽ.

     + Bảng gỗ dán cỡ 45x65cm.

     + Các khối cơ bản: khối tròn, khối vuông, khối chóp bằng thạch cao.

     + Tượng chân dung bằng thạch cao.

     + Hộp màu
     + Cặp vẽ, bảng, phấn viết.
4. Các điều kiện khác:
  - Giáo cụ trực quan: Một số bài hình họa và mầu sắc để làm  mẫu.

  - Máy chiếu.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:
-  Kiến thức:

+ Trình bày được bố cục, hình khối, đường nét cơ bản.

+ Trình bày được phương pháp vẽ một bài hình họa khối cơ bản.

+ Trình bày được tỉ lệ giữa các bộ phận trong cơ thể người.

+ Trình bày được khái niệm trang trí, hoa văn phát triển.
+ Trình bày được khái niệm về màu sắc cơ bản.

- Kỹ năng:

+ Vẽ được bài hình họa khối cơ bản đạt yêu cầu bố cục, đậm nhạt, đường nét, hình khối.

+ Vẽ được bố cục, trang trí hoa văn phát triển.

+ Vẽ chép được hoa lá, đơn giản và cách điệu hoa lá .

+ Vẽ được trang trí cơ bản đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật
 -  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

     + Ham học hỏi, hiểu biết về mỹ thuật cơ bản, cảm nhận thẩm mỹ trong nghề sơn mài, khảm trai.

+ Chịu khó quan sát con người và thiên nhiên.

+ Rèn luyện cách nhìn khái quát sự vật.
2. Phương pháp:
 Phương pháp đánh giá: Dựa vào mục tiêu của môn học để đánh giá năng lực của người học.

   - Kiểm tra viết và kiểm tra vấn đáp.

   - Kiểm tra Kỹ năng thực hành.

Nội dung đánh giá:

   - Trình tự vẽ một bài hình họa

   - Sử dụng đúng cách que đo, dây rọi khi vẽ hình họa.

   - Vẽ bài  mầu sắc cơ bản.
   - Vẽ bài hoa văn phát triển
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học vẽ mỹ thuật được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề Kỹ thuật sơn mài và khảm trai  trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

   - Đối với giáo viên, giảng viên:
     +  Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

     + Khi giảng dạy, cần giúp người học thực hiện các thao tác, tư thế của từng kỹ năng chính xác, nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí từng bài học.
     + Để giúp người học ắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài tập đến từng học sinh. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình, phù hợp với phần lý thuyết đã học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.

    + Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học.

- Đối với người học: 

    + Quan sát thiên nhiên và cuộc sống xung quanh, cảm nhận về đường nét, hình khối trong các sản phẩm thủ công mỹ nghệ nói chung nghề sơn mài khảm trai nói riêng

   + Sáng tạo trong học tập và cảm nhận thẩm mỹ

3. Những trọng tâm cần chú ý:
   - Vẽ khối cơ bản trong bài 1, chương I.


   - Chép bảng màu cơ bản trong bài 1, chương II.
   - Các nguyên tắc về bố cục
   - Trang trí hoa văn phát triển
4. Tài liệu tham khảo:
   - Giáo trình dạy" Trang trí " của hai tác giả Triệu Khắc Lễ và Nguyễn Thế Hùng.

  - Sách "Giải phẫu" của giáo sư Lương Xuân Nhị.

  - Sách "Hình họa" của tác giả Hoàng Gia Bảo.
   - Giáo trình vẽ mỹ thuật của Trường trung cấp nghề tổng hợp Hà Nội
5. Ghi chú và giải thích: 

     Phần lớn Nội dung trình vẽ mỹ thuật này đã được ứng dụng dạy trong trường trung cấp nghề tổng hợp Hà Nội nhiều năm nay. Chương trình trang bị cho người học nghề những kiến thức thẩm mỹ cơ bản và rèn luyện cách nhìn sự vật một cách bao quát, không bị chi tiết vụn vặt trong làm nghề. Ngoài ra người học còn cảm thụ được vẻ đẹp của thiên nhiên và sản phẩm nghề.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Cốt vóc và nền khảm trai

Mã môn học: MH 08
Thời gian:thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 12 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 17 giờ; Kiểm tra 01giờ)
I. Vị trí tính chất của môn học:
- Vị trí: 
Môn học 08 là môn học kỹ thuật cơ sở được bố trí học song song với các môn học cơ sở khác.

- Tính chất: 

Là môn học trang bị cho người học những hiểu biết về cốt vóc và nền khảm trai dùng trong nghề sơn mài, khảm trai. Biết lựa chọn được các loại vật liệu làm nền phù hợp với sản phẩm.
II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Trình bày được đặc điểm một số vật liệu dùng làm cốt nền trong nghề sơn mài, khảm trai.

+ Trình bày được một số tính chất cơ học, vật lý học của các vật liệu.

+ Trình bày được các tiêu chuẩn lựa chọn, đánh giá các loại vật liệu dùng trong nghề sơn mài, khảm trai.

- Về kỹ năng:

+ Lựa chọn được các loại vật liệu thích hợp để làm cốt vóc làm sơn mài và khảm trai.

+ Khắc phục được một số lỗi, khuyết tật của vật liệu.

+ Biết bảo quản cốt vóc và nền khảm trai.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyên tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác và khoa học.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian:(giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1

	Chương 1: Giới thiệu một số vật liệu dùng làm cốt vóc sơn mài.
	15
	8
	6
	1

	
	1. Cốt gỗ
	2
	1
	1
	0

	
	2. Cốt tre nứa
	3
	2
	1
	0

	
	3. Cốt bồi sơn
	2
	1
	1
	0

	
	4. Cốt nhựa composit
	2
	1
	1
	0

	
	5. Cốt gốm
	3
	2
	1
	0

	
	6. Cốt khác
	2
	1
	1
	0

	
	* Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	2
	Chương 2: Giới thiệu một số vật liệu dùng làm nền khảm trai
	15
	4
	10
	1

	
	Mục 1. Một số loại gỗ thường dùng
	4
	2
	2
	0

	
	Mục 2. Các loại vật liệu khác
	10
	2
	8
	0

	
	* Kiểm tra hết môn
	1
	0
	0
	1

	
	Cộng
	30
	12
	16
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1. Giới thiệu một số vật liệu dùng làm cốt vóc sơn mài
Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu  :

    +Trình bày được khái niệm về các lọai vật liệu dùng để làm cốt vóc sơn mài

    + Nhận biết được đặc điểm từng loại vật liệu như: gỗ, gốm, nhựa composite....

    + Trình bày được ưu nhược điểm của từng loại vật liệu dùng làm cốt vóc.

    + Lựa chọn được vật liệu làm cốt vóc
    + Yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm trong học tập, có ý thức tổ chức kỷ luật.

    + Trân trọng các giá trị truyền thống
2. Nội dung:


	2.1. Cốt gỗ 

	2.1.1. Cốt gỗ tự nhiên

	


 2.1.2. Cốt gỗ công nghiệp 

2.2. Cốt tre nứa 

 2.2.1. Cốt  nứa cuốn

  2.2.2. Cốt mây, tre đan
 2.3. Cốt bồi sơn 
  2.3.1.Đặc điểm 
  2.3.2. Chế tác cốt vải, giấy bồi

  2.4. Cốt nhựa (Cốt composite)
  2.4.1. Đặc điểm
  2.4.2. Cách chế tác cốt nhựa 
  2.5. Cốt gốm
  2.5.1. Đặc điểm

  2.5.2. Cách chế tác gốm làm cốt

  2.6. Cốt khác
  2.6.1. Đặc điểm cốt đất trộn sơn
  2.6.2. Cốt kim loại
* Kiểm tra
Chương 2: Giới thiệu một số vật liệu dùng làm nền khảm trai                                                                                    

                                                                                                 Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu :

     +Trình bày được đặc điểm một số loại vật liệu làm nền khảm trai.

    + Trình bày được chất lượng một số loại nền khảm.

    + Phân biệt được một số loại vật liệu nền khảm.

    + Cẩn thận, chính xác, khoa học.

2. Nội dung:
2.1. Một số loại gỗ thường dùng

2.1.1. Gỗ gụ

2.1.2. Gỗ trắc

2.1.3. Gỗ hương

2.1.4. Gỗ mun


2.2. Các loại vật liệu khác

2.2.1. Nền vóc sơn

2.2.2. Nền đá

2.2.3. Nền kim loại
2.2.4. Nền đồi mồi 
* Kiểm tra hết môn
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

2. Trang thiết bị máy móc:

      + Máy chà
      + Máy bào

      + Máy chiếu

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các loại gỗ: 

     + Gỗ dán, gỗ ép...

     + Gỗ tự nhiên: gỗ dổi,gỗ trắc, gỗ gụ...

     + Một số tấm gỗ bị lỗi như gỗ dán bị bong cạnh , bị vết đinh đóng sâu, gỗ tự nhiên bị nứt , bị mấu mắt, cong vênh...

     + Keo gắn ,sơn sống

     + Mùn cưa, đất sét hoặc đất phù sa

     + Phấn viết 

- Giấy ráp các loại dùng mài khô và mài ướt

Dụng cụ:

     + Thước vuông góc

     + Thước mét

     +  Mo sừng 

      +  Bay xương

4. Các điều kiện khác:

- Giáo cụ trực quan về các loại vật liệu  gỗ đạt yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

  - Về kiến thức:

    + Trình bày được đặc điểm một số vật liệu dùng làm cốt nền trong nghề sơn mài, khảm trai.

    + Trình bày được một số tính chất cơ học, vật lý học của các vật liệu.

    + Trình bày được các tiêu chuẩn lựa chọn, đánh giá các loại vật liệu dùng trong  nghề sơn mài , khảm trai.

- Về kỹ năng:

   + Lựa chọn được các loại vật liệu thích hợp với làm sơn mài và làm khảm trai.

   + Sửa chữa được một số lỗi, khuyết tật của vật liệu.

   + Biết bảo quản cốt vóc và nền khảm trai.

 - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

   + Rèn luyên tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác và khoa học.

1. Phương pháp:
VI. Hướng dẫn thực hiện môn hoc:

1.Phạm vi áp dụng môn học:

    Môn học này được dùng cho trường đào tạo nghề: Kỹ thuật sơn mài và Khảm trai trình độ Trung cấp nghề Tônngr hợp Hà Nội.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

   - Đối với giáo viên, giảng viên:

   + Số giờ lý thuyết được bố trí tại phòng học lý thuyết hoặc phòng học chuyên môn hoá.

   + Phần thực hành thực hiện tại phòng học chuyên môn hoá hoặc phòng thí nghiệm, xưởng thực hành.

   + Phần lý thuyết: Thuyết trình, giảng giải, trực quan

   + Phần thực hành: Giảng giải, trực quan, thao tác mẫu

  - Đối với người học: Cần có kiến thức vững chắc về chất lượng cốt và nền khảm trai.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

    Trọng tâm trong chương trình của môn học là chương V và chương VI. Cần chú ý nhất đến phần nhận biết lỗi gỗ và cách chỉnh sửa. Trước khi sử dụng vật liệu gỗ đã sơ chế để làm sơn mài, khảm trai cần chú ý độ khô kiệt của gỗ, không cong vênh nứt nẻ.
4. Tài liệu tham khảo:
Kỹ thuật Sơn mài của họa sĩ Phạm Đức Cường.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: An toàn Lao động

Mã môn học: MH 09
Thời gian: thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 18 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 11giờ; Kiểm tra 01giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

- MH 09 là môn học thứ ba trong các môn học kỹ thuật cơ sở, được bố trí dạy song song với các môn học chung.

- Tình chất: Môn học này trang bị cho người học những kiến thức hiểu biết về an toàn lao động để đảm bảo an toàn cho người và trang thiết bị trong quá trình học tập.

II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức:
  + Trình bày được các kiến thức về công tác bảo hộ lao động sản xuất và trong học tập.

  + Trình bày được một số nguyên nhân gây mất an toàn trong lao động, học tập.

  + Trình bày được các kiến thức về vệ sinh công nghiệp trong học tập, lao động.

  + Trình bày được các biện pháp bảo đảm an toàn trong lao động học tập.

- Về kỹ năng:

 + Phòng tránh được một số nguyên nhân gây mất an toàn lao động, học tập.

 + Thực hiên tốt công tác vệ sinh công nghiệp trong học tập lao động, gọn gàng, ngăn nắp.

 + Nghiêm túc thực hiện quy định an toàn lao động tại nơi học tập.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
 + Ý thức chấp hành nội qui, kỷ luật về an toàn và vệ sinh lao động.

 + Cẩn thận, an toàn trong học tập.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian:(giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Bảo hộ lao động và vệ sinh công nghiệp
	6
	6
	0
	0

	
	1. Mục đích, ý nghĩa của Bảo hộ lao động
	1
	1
	0
	0

	
	2. Những quy định mang tính chất pháp quy
	2
	2
	0
	0

	
	3. Công tác bảo hộ lao động
	3
	3
	0
	0

	2
	Chương 2: Nguyên nhân gây mất an toàn lao động
	10
	8
	2
	0

	
	1. Không chấp hành đúng nội quy, quy định an toàn lao động
	4
	4
	0
	0

	
	2. Do cẩu thả
	1
	1
	0
	0

	
	3. Bất khả kháng
	5
	3
	2
	0

	3
	Chương 3: Các biện pháp an toàn lao động 
	14
	4
	9
	1

	
	1. Sử dụng bảo hộ lao động
	3
	2
	1
	0

	
	2. Vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng
	2
	1
	1
	0

	
	3. Phòng chống dị ứng sơn
	8
	1
	7
	0

	
	* Kiểm tra hết môn
	1
	0
	0
	1

	
	Cộng:
	30
	18
	11
	1


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Bảo hộ lao động và vệ sinh công nghiệp.             Thời gian: 06 giờ
1.Mục tiêu :
     + Trình bày được mục đích, ý nghĩa, nội dung của công tác bảo hộ lao động.

     + Vận dụng được các kiến thức về công tác bảo hộ lao động vào quá trình học tập và sản xuất một cách hợp lý.

     + Cẩn thận, chính xác, khoa học, an toàn lao động.
2. Nội dung:
2.1. Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động:

2.1.1. Mục đích

2.1.2. Ý nghĩa

2.2. Những qui định mang tính chất pháp quy
2.2.1. Trích bộ luật lao động

2.2.2. Kỷ luật lao động trong nhà trường, xưởng thực hành

2. 3. Công tác bảo hộ lao động :

2.3.1. Đeo đồ bảo hộ đúng yêu cầu

2.3.2. Sử dụng trang thiết bị, máy móc an toàn

2.3.3. Sắp xếp dụng cụ, nguyên vật liệu đúng nơi quy định 
Chương 2: Nguyên nhân gây mất an toàn lao động.               Thời gian:10 giờ
1.Mục tiêu :

       + Trình bày được một số nguyên nhân gây mất an toàn lao động.

       + Trình bày được biện pháp phòng chống
       + Nhận biết các nguyên nhân gây nguy hiểm cho người và tài sản.

       + Cẩn thận, nghiêm túc.
2. Nội dung:
2.1. Không chấp hành đúng nội quy an toàn lao động:

2.1.1. Không tắt điện máy móc khi kết thúc công việc

2.1.2. Không đeo bảo hộ lao động

2.1.3. Nơi làm việc độc hại

2. 2. Do cẩu thả

2.2.1. Không gọn gàng, ngăn nắp nơi làm việc, học tập.

2.2.2. Đeo bảo hộ không đúng quy định

2.2.3. Tư thế lao động không đúng

2.3. Bất khả kháng:

2.3.1. Cơ thể bị dị ứng với một số nguyên vật liệu như nở sơn,mẩn ngứa...

2.3.2. Máy bị sự cố, mất điện.
Chương 3: Các biện pháp an toàn lao động.                            Thời gian:14 giờ
1. Mục tiêu :

       +Trình bày được các biện pháp an toàn lao động, học tập 
       +Khi sử dụng trang thiết bị máy móc.

       + Khi tiếp xúc với nguyên vật liệu hay gây dị ứng.
       + Nêu một số đồ bảo hộ lao động đạt tiêu chuẩn an toàn trong lao động học tập.
       + Vận dụng được các kiến thức an toàn lao động khi sử dụng điện, dụng cụ, máy, thiết bị và tiếp xúc với nguyên vật liệu hay gây dị ứng.

       + Ý thức về an toàn lao động tốt.

       + Cẩn thận, chính xác và khoa học.
2. Nội dung:

2.1. Sử dụng đồ bảo hộ lao động:

2.1.1. Bảo hộ lao động đạt tiêu chuẩn chất lượng

2.1.2. Sử dụng bảo hộ lao động đúng cách thức.

2.1.3. Đồ bảo hộ được vệ sinh và giữ sạch sẽ.

2.2: Vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng
2.2.1.Môi trường sạch sẽ, thông thoáng.

2.2.2. Sắp xếp nơi làm việc gọn gàng, hợp lý

2.3: Phòng chống dị ứng sơn
2.3.1.Cách phòng chống dị ứng sơn

2.3.2.Cách chữa trị dị ứng
* Kiểm tra hết môn
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1.Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
   - Phòng học chuyên môn hóa về an toàn lao động
2. Trang thiết bị máy móc: 
    - Máy chiếu
    - Phông chiếu
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
  - Nguyên vật liệu
       + Nước vôi trong, phấn rôm.

       + Lá khế chua

       + Bông sạch

  - Dụng cụ:

      + Găng tay bảo hộ bằng vải.

      + Găng tay bằng nilon hoặc cao su,

      + Khẩu trang.

      + Kính bảo hộ.

  - Trang thiết bị:

      + Bình chữa cháy.

      + Thiết bị trực quan theo số bài trong mô đun.

      + Phiếu hướng dẫn học tập.

2. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:
- Về kiến thức:
    + Trình bày được các kiến thức về công tác bảo hộ lao động sản xuất và trong học tập.

    + Trình bày được một số nguyên nhân gây mất an toàn trong lao động, học tập.

    + Trình bày được các kiến thức về vệ sinh công nghiệp trong học tập, lao động.

   + Trình bày được các biện pháp bảo đảm an toàn trong lao động học tập.

- Về kỹ năng:

   + Phòng tránh được một số nguyên nhân gây mất an toàn lao động, học tập.

   + Thực hiên tốt công tác vệ sinh công nghiệp trong học tập lao động, gọn gàng, ngăn nắp.

    + Nghiêm túc thực hiện quy định an toàn lao động tại nơi học tập.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
   + Ý thức chấp hành nội qui, kỷ luật về an toàn lao động.

   + Cẩn thận, an toàn trong học tập.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:

  Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

 - Đối với giáo viên, giảng viên:

   + Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
    + Khi giảng dạy, cần giúp người học thực hiện các thao tác, tư thế của từng kỹ năng chính xác, nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí từng bài h
   + Để giúp người học nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài tập đến từng học sinh. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung 
bình, phù hợp với phần lý thuyết đã học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.

 - Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học.

 - Đối với người học:

3. Những trọng tâm cần chú ý:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

- Trọng tâm của môn học là các chương 2 và chương 3trong mô đun.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
Tên mô đun: Chuẩn bị dụng cụ, nguyên liệu sơn mài, khảm trai
Mã mô đun: MĐ 10
Thời gian:thực hiện mô đun: 58 giờ; (Lý thuyết: 8 giờ;Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 46 giờ; Kiểm tra: 4 giờ)
I.Vị trí, tính chất của mô đun
-Vị trí:
+ Mô đun chuẩn bị dụng cụ, nguyên liệu sơn mài và khảm trai là mô đun đầu tiên trong phần chuyên môn nghề. Mô đun này được dạy song song với các mô đun cơ sở.

+ Dụng cụ, nguyên liệu là vấn đề quan trọng quyết định phần lớn tạo ra sản phẩm đẹp và tinh sảo.
- Tính chất:

Mô đun 10 có tính chất giới thiệu đặc điểm và chức năng của nguyên liệu, dụng cụ.  Hướng  dẫn người học gọt sửa, bảo quản, dụng cụ nguyên liệu.  
II. Mục tiêu mô đun:
- Kiến thức:

   + Trình bày khái quát lịch sử hình thành và phát triển của nghề kỹ thuật sơn mài và khảm trai
   + Trình bày được tầm quan trọng của dụng cụ và nguyên vật liệu trong nghề.

   + Trình bày được tên các loại dụng cụ để chế biến sơn, làm vóc và để vẽ   sơn mài và khảm trai.

   + Trình bày được các loại nguyên vật liệu của sơn mài và khảm trai.

- Kỹ năng:

  + Lựa chọn đúng một số dụng cụ, nguyên vật liệu chính để chế biến sơn, làm vóc, vẽ sơn mài và khảm trai.

   + Biết chỉnh sửa dụng cụ để làm nghề.

   + Sơ chế được một số nguyên vật liệu.

   + Lựa chọn và phân loại được một số nguyên vật liệu.

   + Giữ gìn và bảo quản được các loại dụng cụ, nguyên vật liệu.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

   + Chịu khó học hỏi, quan sát các sản phẩm sơn mài và khảm trai.

   + Tỉ mỉ, cẩn thận và chính xác, bảo quản tốt nguyên liệu, và dụng cụ.

III. Nội dung mô đun:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian:(giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm

tra 

	1
	Bài 1: Sơ lược lịch sử nghề sơn mài, khảm trai 
	5
	4
	0
	1

	
	1. Sơ lược lịch sử nghề sơn mài
	2
	2
	0
	0

	
	2. Sơ lược lịch sử nghề khảm trai
	2
	2
	0
	0

	
	* Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	2
	Bài 2: Chuẩn bị dụng cụ, nguyên vật liệu sơn mài.
	29
	2
	26
	1

	
	1. Nguyên liệu
	8
	1
	7
	0

	
	2. Dụng cụ cầm tay
	10
	0
	10
	0

	
	3. Dụng cụ chạy bằng điện
	10
	1
	9
	0

	
	* Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	3
	Bài 3: Chuẩn bị dụng cụ, nguyên vật liệu khảm trai
	24
	2
	20
	2

	
	1. Nguyên liệu
	7
	1
	6
	0

	
	2. Dụng cụ
	15
	1
	14
	0

	
	* Kiểm tra hết môn
	2
	0
	0
	2

	
	Cộng:
	58
	8
	46
	4


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Sơ lược lịch sử nghề sơn mài và khảm trai                     Thời gian: 5 giờ  
1.Mục tiêu:
 + Trình bày được sơ lược lịch sử nghề sơn trên thế giới 

+ Trình bày được sơ lược lịch sử của nghề sơn và nghệ thuật sơn mài của Việt Nam qua các thời kỳ 
+ Trình bày được sơ lược lịch sử, các giai đoạn phát triển nghề khảm trai Việt Nam
 
+ Có ý thức trân trọng và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống

2. Nội dung :
2.1.Sơ lược lịch sử nghề sơn mài
2.1.1 Lược sử nghề sơn trên thế giới

2.1.2 . Lịch sử nghề sơn Việt Nam

2.2. Sơ lược lịch sử nghề khảm trai 
2.2.1. Lịch sử hình thành nghề 
2.2.2. Quá trình phát triển nghề khảm trai 
Bài 2: Chuẩn bị dụng cụ, nguyên vật liệu sơn mài.                    Thời gian: 29 giờ
1. Mục tiêu:
+ Nhận biết được các loại dụng cụ, nguyên vật liệu, tác dụng của từng loại dụng cụ nguyên vật liệu trong nghề sơn mài.
+ Trình bày được phương pháp bảo quản nguyên vật liệu. dụng cụ, mài dao trổ, gọt sửa mo sừng , thép sơn , bay xương

+Trình bày được phương pháp sử dụng bàn vặn sơn, máy chạy điện cầm tay

+ Mài được dao, sửa được mo sừng, thép sơn, bay xương đảm bảo kỹ thuật

+ Bảo quản được dụng cụ, nguyên liệu trong nghề sơn mài

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, thao tác chính xác, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Nội dung:
2. 1. Nguyên liệu
2.1.1. Các loại sơn

2.1.2. Các loại mầu
2.1.3. Nguyên liệu phụ
2.2. Dụng cụ cầm tay
2.2.1. Thép sơn

2.2.2. Mo sừng 

2.2.3. Bút tỉa nét 

2.2.4. Bộ dao khắc

2.2.5. Bộ bút phẩy vàng bạc

2.2.6. Bay xương

2.2.7. Bàn vặn sơn

2.2.8. Đá mài

2.2.9. Dụng cụ quấy sơn

2.2.10. Rây lưới thép

  2.2.11. Bộ đục

  2.3. Dụng cụ chạy bằng điện

  2.3.1. Máy mài cầm  tay

  2.3.2. Máy đánh  bóng

  2.3.3. Máy quấy  sơn

  2.3.4. Máy mài hai đá

* Kiểm tra
Bài 3: Chuẩn bị dụng cụ, nguyên vật liệu khảm trai.                Thời gian: 24 giờ
1.Mục tiêu :
+ Trình bày được tên gọi, cấu tạo của các loại dụng cụ, nguyên vật liệu.

+ Chuẩn bị được dụng cụ, nguyên vật liệu khảm trai.

+ Cẩn thận, gọn gàng, ngăn nắp, khéo léo.

2.Nội dung :
2.1. Nguyên liệu

2.1.1. Các loại xà cừ
2.1.2. Nguyên liệu phụ

	2.2. Chuẩn bị dụng cụ 

2.2.1 Dụng cụ cầm tay

	2.2.2. Máy cắt và mài nguyên liệu

2.2.3 Máy mài đẩy

2.2.4. Máy mài tinh

2.2.5. Máy đột dập họa tiết

2.2.6. Máy ép trai

2.2.7. Các loại máy mài cầm tay
* Kiểm tra hết mô đun


IV. Điều kiện thực hiện mô đun

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng:

2. Trang thiết bị máy móc:

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Nguyên vật liệu:
  + Nguyên vật liệu sơn mài:
· Sơn chín

· Sơn sống 
· Màu sắc các loại
· Vàng bạc quỳ
· Vóc
· Vỏ trứng
· Đất phù sa
· Mùn cưa, 
· Nhựa thông, dầu trẩu
· Giấy ráp
· Đá mài
+ Nguyên vật liệu khảm trai:

· Các loại trai

· Các loại ốc

· Các loại vỏ sác

· Các loại cửu khổng
-    Một số loại nguyên liệu khác
- Dụng cụ:

 + Dụng cụ sơn mài:

· Dao trổ các loại 
·  Mo sừng các loại 
· Bay nghiền màu
· Bút tỉa các cỡ 

· Rây bạc
· Hộp đựng màu các loại
+ Dụng cụ cho khảm trai

· Bộ cưa dũa
· Bộ đục gắn
-  Bộ tách nét
+ Trang thiết bị:
           -  Bàn vẽ sơn mài
            - Buồng ủ
            -  Giá để sản phẩm
            - Bàn khảm trai

            - Bàn can in họa tiết

4. Các điều kiện khác:

  - Giáo án kế hoạch lên lớp
  - Giáo cụ trực quan: các loại dụng cụ, nguyên vật liệu sơn mài và khảm trai
   - Bảng biểu 
V. Nội dung và phương pháp đánh giá

     Dựa vào mục tiêu của mô đun để đánh giá năng lực của người học.

   - Kiến thức:

           + Trình bày khái quát lịch sử hình thành và phát triển của nghề kỹ thuật sơn mài và khảm trai


+ Trình bày được tầm quan trọng của dụng cụ và nguyên vật liệu trong nghề.


+ Trình bày được tên gọi các loại dụng cụ chế biến sơn, làm vóc và vẽ   sơn mài và khảm trai.


+ Trình bày được các loại nguyên vật liệu của sơn mài và khảm trai.

   - Kỹ năng:


+ Lựa chọn đúng một số dụng cụ, nguyên vật liệu chính để chế biến sơn, làm vóc,vẽ sơn mài và khảm trai.


+ Biết chỉnh sửa dụng cụ để làm nghề.


+ Sơ chế được một số nguyên vật liệu.


+ Lựa chọn và phân loại được một số nguyên vật liệu.


+ Giữ gìn và bảo quản được các loại dụng cụ, nguyên vật liệu.

   - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:


+ Chịu khó học hỏi, quan sát các sản phẩm sơn mài và khảm trai.


+ Tỉ mỉ, cẩn thận và chính xác, bảo quản tốt nguyên liệu, và dụng cụ.

2. Phương pháp: Được đánh giá qua kiểm tra vấn đáp, viết,  làm bài tập, quá trình thực hành chuẩn bị nguyên vật liệu, dụng cụ.
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Mô đun này được dùng cho đào tạo nghề: Kỹ thuật sơn mài và Khảm trai trình độ Trung cấp nghề của trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

  - Đối với giáo viên, giảng viên:
     + Số giờ lý thuyết được bố trí tại phòng học chuyên môn hoá và thực hiện ở Thời gian:hướng dẫn ban đầu.

     + Phần thực hành bố trí tại phòng học thực hành và thực hiện ở Thời gian:hướng dẫn thường xuyên. 
    + Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học. 

 - Đối với người học: Nhận biết và gọi tên các loại nguyên liệu, dụng cụ dùng trong nghề 
3. Những trọng tâm cần chú ý:
  - Trọng tâm của mô đun là các bài 2 và bài 3 như: cấu tạo các loại dụng cụ, nguyên vật liệu, phương pháp bảo quản dụng cụ, nguyên vật liệu sơn mài.

4. Tài liệu tham khảo:
    Kỹ thuật Sơn mài của họa sĩ Phạm Đức Cường.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Pha chế sơn

Mã mô đun: MĐ 11

Thời gian:thực hiện mô đun: 120 giờ; (Lý thuyết: 35 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 77 giờ; Kiểm tra: 08 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun:


- Vị trí:

 
Mô đun thứ 2 trong phần các mô đun chuyên môn  nghề.


- Tính chất: 


Mô đun này trang bị cho người học kiến thức, kỹ thuật pha chế sơn, tạo ra nguyên liệu chính cho nghề sơn.

II. Mục tiêu mô đun:
- Kiến thức:

+ Trình bày được đặc điểm của cây sơn, nơi trồng và phương pháp khai thác sơn.

+ Trình bày được các loại dụng cụ dùng để pha chế sơn.

+ Trình bày được phương pháp pha chế sơn (còn gọi là ngả sơn).

+ Trình bày được phương pháp vặn lọc và bảo quản sơn.

- Kỹ năng:

+ Phân loại được chất lượng các loại sơn sống.

+ Chuẩn bị được dụng cụ, nguyên vật liệu pha chế sơn.

+ Pha ngả được các loại sơn truyền thống đúng quy trình kỹ thuật.

+ Vặn lọc và bảo quản được các loại sơn.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Cẩn thận, biết quý trọng và bảo tồn sơn ta truyền thống.

+ Rèn luyện tính chính xác và khoa học trong pha chế sơn.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra 

	1
	Bài 1: Giới thiệu nguyên liệu sơn (sơn ta).
	6
	5
	0
	1

	
	1. Trồng và khai thác nhựa sơn.
	1
	1
	0
	0

	
	2. Phân loại sơn sống.
	2
	2
	0
	0

	
	3.Vai trò của sơn trong nghề sơn mài và khảm trai.
	2
	2
	0
	0

	
	* Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	2
	 Bài 2: Dụng cụ, nguyên vật liệu để pha chế sơn.
	8
	5
	2
	1

	
	1. Dụng cụ
	3
	2
	1
	0

	
	2. Nguyên liệu,vật liệu
	2
	1
	1
	0

	
	3.Thiết bị 
	2
	1
	1
	0

	
	* Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	3
	Bài 3 : Phương pháp pha chế sơn
	98
	23
	70
	5

	
	1. Pha chế sơn cánh gián
	25
	8
	17
	0

	
	2. Pha chế sơn then
	20
	3
	17
	0

	
	3. Pha chế sơn cầm
	15
	4
	11
	0

	
	4. Pha chế sơn phủ hoàn kim
	13
	3
	10
	0

	
	5. Pha chế sơn quang dầu
	20
	6
	14
	0

	
	* Kiểm tra
	5
	0
	0
	5

	4
	Bài 4: Vặn lọc và bảo quản sơn.
	8
	2
	5
	1

	
	1. Vặn lọc
	4
	1
	3
	0

	
	2. Bảo quản sơn
	3
	1
	2
	0

	
	* Kiểm tra hết mô đun
	1
	0
	0
	1

	
	Cộng:
	120
	35
	77
	8


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Giới thiệu nguyên liệu sơn (sơn ta).                                Thời gian: 6  giờ   
1. Mục tiêu :

+ Trình bày được đặc điểm, phương pháp trồng cây sơn.

+ Trình bày được phương pháp khai thác nhựa sơn.

+ Trình bày được cách phân loại sơn sống.

+ Trình bày được vai trò của sơn trong nghề sơn mài, khảm trai

+ Cẩn thận, ham học hỏi, chính xác và khoa học.

2. Nội dung :
	2.1. Trồng và khai thác sơn

2.1.1. Trồng và chăm sóc cây sơn
2.1.2. Khai thác nhựa sơn

	2.2. Phân loại sơn sống:

	2.2.1. Sơn mặt dầu

	2.2.2. Sơn giọi nhất 

	2.2.3. Sơn giọi nhì 

	2.2.4. Sơn nước thiếc 

	

	2.3. Vai trò của nguyên liệu sơn trong nghề sơn mài và khảm trai.
* Kiểm tra


Bài 2: Dụng cụ, nguyên vật liệu để pha chế sơn                            Thời gian: 8 giờ
1.Mục tiêu :

+ Trình bày được các loại dụng cụ, nguyên liệu pha chế sơn.

+ Chuẩn bị được dụng cụ, nguyên liệu pha chế sơn.
+ Thận trọng, chính xác.

+ Tỉ mỉ và gọn gàng, ngăn nắp.

2.Nội dung:
	2.1. Dụng cụ 

	2.1.1. Các loại dụng cụ: Mo, thép, bát tô, thùng quấy sơn , chảo gang, mỏ vầy gỗ,thanh sắt non, nồi nấu nhựa thông và nấu dầu trẩu.

2.1.2. Chuẩn bị  dụng cụ chế biến sơn

	2.2. Nguyên liệu vật liệu 
2.2.1. Nguyên liệu chính

	2.2.2. Nguyên vật liệu phụ

	

	2.3. Thiết bị
2.3.1. Máy đánh sơn

	2.3.2.Bàn vặn sơn
2.3.3.Dụng cụ chứa đựng


* Kiểm tra
Bài 3: Phương pháp pha chế sơn                                                 Thời gian: 98 giờ       

1.Mục tiêu :

+ Trình bày được yêu cầu chất lượng của sơn để pha ngả.

+ Trình bày phương pháp pha ngả sơn.

+ Trình bày được tỉ lệ pha ngả sơn và các phụ gia.
+ Pha chế được một mẻ sơn dạt chất lượng
+ Cẩn thận, chính xác và an toàn.

2.Nội dung :
	2.1 Pha chế sơn cánh gián:
2.1.1. Quy trình pha ngả sơn cánh gián
2.1.2. Văn lọc và bảo quản
2.2. Pha chế sơn then:
2.2.1. Quy trình pha ngả sơn then
2.2.2. Văn lọc và bảo quản
2.3. Pha chế sơn cầm
2.3.1. Quy trình pha ngả sơn cầm

2.3.2. Văn lọc và bảo quản
2.4. Pha chế sơn phủ hoàn kim
2. 4.1. Quy trình pha ngả sơn phủ hoàn kim
2.4.2. Văn lọc và bảo quản
2.5. Pha chế sơn quang dầu

2.5.1. Quy trình pha ngả sơn quang dầu
5.2. Văn lọc và bảo quản
* Kiểm tra


Bài 4: Vặn lọc và bảo quản sơn                                                      Thời gian: 8 giờ
1.Mục tiêu :
+ Trình bày được các bước để vặn lọc sơn.

+ Trình bày cách bảo quản sơn.

+ Vặn lọc được  sơn.

+ Bảo quản được sơn (sơn chín và sơn sống).

+ Cẩn thận, sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp.

2.Nội dung :
	2.1. Vặn lọc sơn

	2.1.1: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu

	2.1.2: Vặn lọc sơn 

	2.2. Bảo quản sơn

	2.2.1. Dụng cụ chứa sơn
2.2.2. Cách đậy nắp 

	2.2.3. Nơi cất giữ sơn
* Kiểm tra hết môn


IV. Điều kiện thực hiện mô đun

1.Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: 

  Phòng học lý thuyết, xưởng thực hành

 2.Trang thiết bị máy móc: 

          + Máy chiếu

          + Phông chiếu

+ Máy đánh sơn 

3.Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu
- Nguyên liệu:


+ Sơn sống
+ Sơn chín
+ Nhựa thông

+ Dầu trẩu
+ Dầu hỏa
+ Vải lọc sơn

- Dụng cụ:
+ Thúng đánh sơn
+ Mỏ vầy
+ Bộ mo, thép

+ Dụng cụ chứa sơn

+ Bàn vặn lọc sơn

+ Chảo gang

+ Xoong nhôm

+ Bếp điện
4. Các điều kiện khác:

+ Phòng học chuyên môn hoá.

+ Bảng phân tích công việc

+ Sách hướng dẫn giáo viên 

+ Giáo trình Mô đun pha chế sơn

- Nguồn lực khác:
V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung:
- Kiến thức:

+ Trình bày được đặc điểm của cây sơn, nơi trồng và phương pháp khai thác sơn.

+ Trình bày được các loại dụng cụ dùng để pha chế sơn.

+ Trình bày được phương pháp pha chế sơn (còn gọi là ngả sơn).

+ Trình bày được phương pháp vặn lọc và bảo quản sơn.

- Kỹ năng:

+ Phân loại được chất lượng các loại sơn sống.

+ Chuẩn bị được dụng cụ, nguyên vật liệu pha chế sơn.

+ Pha ngả được các loại sơn truyền thống đúng quy trình kỹ thuật.

+ Vặn lọc và bảo quản được các loại sơn.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Cẩn thận, biết quý trọng và bảo tồn sơn ta truyền thống.

+ Rèn luyện tính chính xác và khoa học trong pha chế sơn.

2.Phương pháp: 

Được đánh giá qua kiểm tra vấn đáp, viết,  làm bài tập, quá trình thực hành pha chế sơn, có ý thức tổ chức kỷ luật.
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1.Phạm vi áp dụng mô đun: 

    Mô đun này được dùng cho đào tạo nghề: Kỹ thuật sơn mài và Khảm trai trình độ Trung cấp nghề của Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

  - Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học. 

+ Phương pháp giảng dạy:

Phần lý thuyết: Thuyết trình, giảng giải, trực quan

Phần thực hành: Giảng giải, thao tác mẫu, hướng dẫn thực hành

  - Đối với người học:

3. Những trọng tâm cần chú ý:

  - Phương pháp pha ngả sơn ở bài 2 và công thức pha chế một số loại sơn ở bài 4.

  - Khi pha ngả sơn phải đảm bảo tốc độ của vòng khuấy đảo sơn .

  - Công thức pha chế phải kiểm tra bằng chiếng thử đúng tỉ lệ các vật liệu phụ gia với sơn.

4. Tài liệu tham khảo:

  1. Giáo trình kỹ thuật sơn mài và khảm trai 

  2. Chương trình Mô đun pha chế sơn.

5. Ghi chú và giải thích:
  - Thời gian:kiểm tra kết thúc mô đun là 10 h (LT: 02 h; TH: 08 h) được tính vào quĩ Thời gian:ôn, kiểm tra hết môn và thi trong tổng số 200h của chương trình khung. 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
Tên mô đun: Làm vóc

Mã mô đun: MĐ 12
Thời gian:thực hiện mô đun: 130 giờ; (Lý thuyết: 30giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 92 giờ; Kiểm tra: 08 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí mô đun:

 Là mô đun được dạy sau khi kết thúc mô đun Pha chế sơn.

- Tính chất của mô đun:

 Là mô đun tạo ra nền vóc cho sơn mài và khảm trai đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật.

 II. Mục tiêu mô đun:
-Kiến thức:

+ Trình bày được dụng cụ, nguyên vật liệu để làm vóc.

+ Trình bày được qui trình kỹ thuật làm vóc.

+ Trình bày được yêu cầu kỹ thuật của từng nước sơn làm vóc.

+ Nhận biết được một số lỗi sai hỏng để sửa chữa.

- Kỹ năng:

+ Chuẩn bị được dụng cụ, nguyên vật liệu để làm vóc.

+ Làm được vóc đúng qui trình kỹ thuật.

+ Sửa chữa được một số lỗi sai hỏng.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tính gọn gàng, ngăn nắp, tiết kiệm khi sử dụng nguyên vật liệu để làm vóc.

+ Tuân thủ theo đúng quy trình làm vóc sơn mài truyền thống.

III. Nội dung mô đun:

1.Nội dung tổng quát và phân phối thời gian
	Số
TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian: (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra 

	1.
	Bài 1: Chuẩn bị dụng cụ, nguyên liệu làm vóc
	10
	6
	3
	1

	
	1.Chuẩn bị dụng cụ
	4
	3
	1
	0

	
	2. Chuẩn bị nguyên vật liệu
	5
	3
	2
	0

	
	* Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	2.
	Bài 2: Gắn gọt cốt 
	4
	2
	2
	0

	
	1. Khái niệm:
	1
	1
	0
	0

	
	2.Xác định các lỗi trên mộc gỗ.
	1
	1
	0
	0

	
	3. Pha trộn sơn gắn
	1
	0
	1
	0

	
	4. Gắn kẹt mộc gỗ.
	1
	0
	1
	0

	3
	Bài 3: Thảo sơn
	4
	1
	3
	0

	
	1. Khái niệm
	1
	1
	0
	0

	
	2.  Vặn lọc sơn giọi nhì
	1
	0
	1
	0

	
	3. Thảo sơn 
	1
	0
	1
	0

	
	4. Mài lớp thảo sơn
	1
	0
	1
	0

	4
	Bài 4:Đánh vải
	16
	3
	12
	1

	
	1. Khái niệm
	1
	1
	0
	0

	
	2. Vặn lọc sơn thịt
	4
	1
	3
	0

	
	3. Đánh vải 
	10
	1
	9
	0

	
	* Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	5
	Bài 5:Bó sơn.
	20
	4
	15
	1

	
	1. Khái niệm
	1
	1
	0
	0

	
	2. Pha trộn sơn bó
	4
	1
	3
	0

	
	3. Bó sơn
	10
	1
	9
	0

	
	4. Mài bó
	4
	1
	3
	0

	
	* Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	6
	Bài 6: Hom sơn.
	16
	3
	12
	1

	
	1. Khái niệm
	1
	1
	0
	0

	
	2. Pha trộn sơn hom
	4
	1
	3
	0

	
	3.Hom sơn.
	6
	1
	5
	0

	
	4. Mài hom.
	4
	0
	4
	0

	
	* Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	7
	Bài 7: Lót sơn.
	16
	2
	13
	1

	
	1. Khái niệm
	1
	1
	0
	0

	
	2. Pha trộn sơn lót
	3
	0
	3
	0

	
	3. Vặn lọc sơn lót
	2
	0
	2
	0

	
	4. Lót sơn.
	5
	1
	4
	0

	
	5. Mài lót.
	4
	0
	4
	0

	
	* Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	8
	Bài 8: Kẹt sơn
	4
	1
	3
	0

	
	1. Khái niệm
	1
	1
	0
	0

	
	2.Xác định các lỗi .
	0,5
	0
	0,5
	0

	
	3. Pha trộn sơn kẹt.
	0,5
	0
	0,5
	0

	
	4. Kẹt sơn
	1
	0
	1
	0

	
	5. Mài kẹt.
	1
	0
	1
	0

	9
	Bài 9: Thí sơn 
	20
	3
	16
	1

	
	1. Khái niệm
	1
	1
	0
	0

	
	2. Pha trộn sơn thí.
	3
	0
	3
	0

	
	3. Vặn lọc sơn thí
	2
	0
	2
	0

	
	4. Thí sơn.
	8
	1
	7
	0

	
	5. Ủ khô sơn thí
	2
	0
	2
	0

	
	6. Kỹ thuật mài thí. 
	3
	1
	2
	0

	
	* Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	10
	Bài 10: Quang sơn
	16
	4
	11
	1

	
	1. Khái niệm
	1
	1
	0
	0

	
	2. Pha trộn sơn quang.
	2
	1
	1
	0

	
	3. Vặn lọc sơn quang
	3
	0
	3
	0

	
	4.Quang sơn
	4
	1
	3
	0

	
	5. Ủ khô sơn quang
	1
	0
	1
	0

	
	6. Mài quang.
	4
	1
	3
	0

	
	* Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	11
	Bài 11: Đánh bóng
	4
	1
	2
	1

	
	1. Khái niệm
	0,5
	0,5
	0
	0

	
	2. Giã, rây  bột than xoan

	0,5
	0,5
	0
	0

	
	3. Nùn bóng.
	1
	0
	1
	0

	
	4. Đánh bóng 
	1
	0
	1
	0

	
	* Kiểm tra hết mô đun
	1
	0
	0
	1

	
	Cộng
	130
	30
	92
	8


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Chuẩn bị dụng cụ, nguyên vật liệu để làm vóc.                Thời gian:10 giờ
  1. Mục tiêu:
+ Nhận biết được các loại dụng  cụ, nguyên vật liệu làm vóc 

+ Trình bày được phương pháp mài sửa dụng cụ: mài dao, gọt sửa mo sừng, thép sơn , bay xương

+ Trình bày được phương pháp sử dụng bàn vặn sơn 

+ Mài được dao,  gọt sửa được mo sừng, thép sơn, bay xương đảm bảo kỹ thuật

+ Chuẩn bị được nguyên liệu  để làm vóc

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, thao tác chính xác, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Nội dung:
2.1.Chuẩn bị dụng cụ
2.1.1.Thép sơn

2.1.2. Mo sừng 

2.1.3. Dao khắc

2.1.4. Bay xương

2.1.5. Bàn vặn sơn

2.1.6. Đá mài và giấy ráp

2.1.7. Rây lưới thép

2.1.8. Ván nhào sơn

2.1.9. Máy mài cầm  tay 

2.1.10. Máy đánh  bóng

2.2. Chuẩn bị nguyên vật liệu

2.2.1. Chuẩn bị các loại sơn

2.2.2. Chuẩn bị nguyên liệu phụ

* Kiểm tra
Bài 2: Gắn mộc gỗ                                                                          Thời gian:4 giờ                                                                                             

1. Mục tiêu:
+ Trình bày được tính chất, công dụng của các nguyên liệu dụng cụ cần thiết của kỹ thuật gắn kẹt mộc gỗ

+ Xác định được các lỗi ở mộc gỗ và phương pháp gắn gọt phù hợp

+ Làm được các công đoạn gắn kẹt mộc gỗ đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật

+ Đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác. 

2. Nội dung :
2.1. Khái niệm:

2.2.Xác định các lỗi trên mộc gỗ.

2.2.1.Các dạng lỗi của gỗ tự nhiên

2.2.2. Các dạng lỗi của gỗ công nghiệp
3. Pha trộn sơn gắn.

2.3.1.Tỷ lệ pha trộn
2.3.2. Phương pháp pha trộn

2.4. Gắn kẹt mộc gỗ.

2.4.1.Gắn mộng và ghép gỗ
2.4.2. Kẹt lỗi
Bài 3: Thảo sơn                                                                               Thời gian: 4 giờ                                                                                                                           
1. Mục tiêu :
+ Trình bày được tính chất, công dụng của các nguyên liệu dụng cụ cần thiết của kỹ thuật thảo sơn

+ Mô tả được phương pháp thảo sơn trong làm vóc

+ Làm được các công đoạn thảo sơn đảm bảo kỹ thuật

+ Đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác. 

2.  Nội dung :

2.1. Khái niệm

2.2.  Vặn lọc sơn giọi nhì

2.3. Thảo sơn 

2.3.1. Thảo sơn bằng mo
2.3.2. Thảo sơn bằng thép
2.4. Mài lớp thảo sơn

Bài 4: Đánh vải                                                                              Thời gian:16 giờ
1. Mục tiêu :
+ Trình bày được tính chất, công dụng của các nguyên liệu dụng cụ cần thiết của kỹ thuật  đánh vải. 

+ Mô tả được phương pháp  đánh vải 

+ Làm được các công đoạn đánh vải đảm bảo kỹ thuật.

+ Đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác. 

2. Nội dung :

2.1. Khái niệm

2.2. Vặn lọc sơn thịt

2.3. Đánh vải 

2.3.1. Pha  mảnh vải 

2.3.2. Thảo sơn 
2.3.3. Rắc  mùn cưa 
2.4.Cắt phần vải thừa
* Kiểm tra
Bài 5: Bó sơn                                                                                    Thời gian:20 giờ
1. Mục tiêu :
+ Trình bày được tính chất, công dụng của các nguyên liệu dụng cụ cần thiết của kỹ thuật bó sơn, mài bó 

+ Mô tả được phương pháp pha trộn  sơn bó và  bó sơn, mài bó đảm bảo kỹ thuật

+ Pha trộn được các nguyên liệu sơn sống, đất ngâm mùn cưa để có sơn bó

+ Làm được các công đoạn bó sơn, mài bó  

+ Đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác
2. Nội dung :

2.1. Khái niệm

2.2. Pha trộn sơn bó

2.2.1. Tỷ lệ pha trộn
2.2.2. Phương pháp pha trộn
2.3. Bó sơn

2.3.1.Thảo một nước sơn sống 
2.3.2. Bó sơn lần 1

2.3.3. Bó sơn lần 2
2.4. Mài bó

2.4.1. Mài bó bằng đá

2.4.2. Mài bó bằng giấy ráp
Bài 6: Hom sơn                                                                                Thời gian:16 giờ
1. Mục tiêu:
+ Trình bày được tính chất, công dụng của các nguyên liệu dụng cụ cần thiết của kỹ thuật hom sơn, mài hom. 

+ Mô tả được phương pháp pha trộn sơn hom và hom sơn, mài hom đảm bảo kỹ thuật.

+ Pha trộn được các nguyên liệu sơn sống với đất ngâm để có sơn hom.

+ Làm được các công đoạn hom sơn, mài hom .

+ Đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động.

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác.

2. Nội dung của bài:

2.1. Khái niệm

2.2. Pha trộn sơn hom

2.2.1. Tỷ lệ pha trộn

2.2.2. Phương pháp pha trộn
2.3. Hom sơn.

2.3.1.Thảo một nước sơn sống 

2.3.2.Hom sơn lần 1

2.3.3. Hom sơn lần 2
2.4. Mài hom.
2.4.1. Mài hom bằng đá

2.4.2. Mài hom bằng giấy ráp
Bài 7: Lót sơn                                                                                Thời gian:16 giờ   
1. Mục tiêu :
+ Trình bày được tính chất, công dụng của các nguyên liệu dụng cụ cần thiết của kỹ thuật lót sơn, mài lót. 

+ Mô tả được phương pháp lót sơn, mài lót đảm bảo kỹ thuật.

+ Làm được các công đoạn lót sơn, mài lót.  

+ Đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động.

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác.

2. Nội dung:

2.1. Khái niệm

2.2. Pha trộn sơn lót

2.2.1. Chọn sơn lót
2.2.2. Phương pháp pha trộn
2.3. Vặn lọc sơn lót

2.4. Lót sơn.

2.4.1.Lót sơn lần 1

2.4.2. Lót sơn lần 2
2.5. Mài lót.
2.5.1. Mài lót bằng đá

2.5.2. Mài lót bằng giấy ráp
* Kiểm tra
Bài 8: Kẹt sơn                                                                                    Thời gian:4 giờ
  
1. Mục tiêu:
+ Trình bày được tính chất, công dụng của các nguyên liệu dụng cụ cần thiết của kỹ thuật kẹt sơn, mài kẹt.

+ Mô tả được phương pháp pha trộn sơn kẹt và kẹt sơn, mài kẹt đảm bảo kỹ thuật.

+ Pha trộn được các nguyên liệu sơn sống với đất tạo thành sơn kẹt đạt yêu cầu.

+ Làm được các công đoạn kẹt sơn tràn, kẹt lỗi, mài kẹt . 

+ Đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động.

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác.

2. Nội dung của bài:

2.1. Khái niệm

2.2.Xác định các lỗi .

2.3. Pha trộn sơn kẹt.

2.3.1. Tỷ lệ pha trộn

2.3.2. Phương pháp pha trộn
2.4. Kẹt sơn

2.5. Mài kẹt.

2.5.1. Mài kẹt bằng đá

2.5.2. Mài kẹt bằng giấy ráp
Bài 9 : Thí sơn                                                                         Thời gian: 20 giờ
   
1. Mục tiêu :
+ Trình bày được tính chất, công dụng của các nguyên liệu, dụng cụ cần thiết trong quy trình kỹ thuật làm thí sơn

+ Trình bày được phương pháp pha trộn sơn thí và thí sơn, ủ sơn, mài thí  đảm bảo kỹ thuật

+ Pha trộn,vặn lọc được sơn chín, đảm bảo đúng kỹ thuật

+ Làm được hoàn chỉnh các kỹ thuật: thí sơn, ủ sơn, mài thí  đảm bảo đúng kỹ thuật
+ Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, gọn gàng,  chính xác.

2. Nội dung :

2.1. Khái niệm

2.2. Pha trộn sơn thí.

2.2.1. Chọn sơn thí
2.2.2. Phương pháp pha trộn
2.3. Vặn lọc sơn thí

2.4. Thí sơn.

2.4.1.Thí sơn lần 1

2.4.2. Thí sơn lần 2
2.5. Ủ khô sơn thí

2.6. Kỹ thuật mài thí. 

Bài 10: Quang sơn                                                                           Thời gian:16 giờ
 
1. Mục tiêu :
+ Trình bày được tính chất, công dụng của các nguyên liệu, dụng cụ cần thiết trong quy trình kỹ thuật quang sơn, mài quang.

+ Trình bày được phương pháp pha trộn sơn chín, dầu hỏa, bột mầu son.
+ Trình bày được phương pháp quang sơn, mài quang đảm bảo kỹ thuật.

+ Pha trộn,vặn lọc được sơn chín, dầu hỏa, bột mầu son đảm bảo kỹ thuật.

+ Làm được hoàn chỉnh các kỹ thuật quang sơn, ủ sơn, mài quang đảm bảo kỹ thuật
+ Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, gọn gàng, chính xác.

2. Nội dung :

2.1. Khái niệm

2.2. Pha trộn sơn quang.

2.2.1. Chọn sơn quang

2.2.2. Phương pháp pha trộn
2.3. Vặn lọc sơn quang

2.4.Quang sơn

2.5. Ủ khô sơn quang

2.6. Mài quang.

2.6.1. Mài quang bằng đá màu
2.6.2. Mài quang bằng giấy ráp
Bài 11: Đánh bóng                                                                           Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:
+ Trình bày được phương pháp nùn bóng, đánh bóng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

+ Đánh giá được kết quả sản phẩm.

+ Làm được các công đoạn mài nùn bóng, đánh bóng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

+ Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, gọn gàng, ngăn nắp và chính xác

2. Nội dung:

2.1. Khái niệm

2.2. Giã, rây  bột than xoan


2.3. Nùn bóng.

2.4. Đánh bóng 

2.4.1. Đánh bóng bằng tay 

2.4.2. Đánh bóng bằng máy
* Kiểm tra hết môn
IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

Mô đun này được dùng cho đào tạo nghề Kỹ thuật sơn mài và Khảm trai trình độ Trung cấp nghề của trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội
1. Trang thiết bị máy móc: 

    + Máy trà rung

         + Máy đánh bóng

2. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
 -Dụng cụ:
+ Dụng cụ làm vóc
+ Các loại sơn sống
+ Nguyên liệu phụ
+ Các mẫu quy trình làm vóc sơn tryuền thống

 - Vật liệu:

+ Giấy, vở ghi chép

+ Dụng cụ và nguyên liệu dùng cho thực hành

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Dụng cụ làm vóc
+ Các loại sơn sống

+ Nguyên liệu phụ
 - Học liệu:

+ Các mẫu vóc

+ Phòng học chuyên môn hoá
+ Bảng phân tích công việc

+ Sách hướng dẫn giáo viên 

+ Giáo trình Mô đun làm vóc

4. Các điều kiện khác:

+ Phòng học chuyên môn hoá
+ Bảng phân tích công việc

+ Sách hướng dẫn giáo viên 

+ Giáo trình Mô đun làm vóc

- Nguồn lực khác :
V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung:

-Kiến thức:

+ Trình bày được dụng cụ, nguyên vật liệu để làm vóc.

+ Trình bày được qui trình kỹ thuật làm vóc.

+ Trình bày được yêu cầu kỹ thuật của tnước từng nước sơn làm vóc.

+ Nhận biết được một số lỗi sai hỏng để sửa chữa.

- Kỹ năng:

+ Chuẩn bị được dụng cụ, nguyên vật liệu để làm vóc.

+ Làm được vóc đúng qui trình kỹ thuật.

+ Sửa chữa được một số lỗi sai hỏng.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tính gọn gàng, ngăn nắp, tiết kiệm khi sử dụng nguyên vật liệu để làm vóc.

+ Tuân thủ theo đúng quy trình làm vóc sơn mài truyền thống.

  2. Phương pháp đánh giá: Được đánh giá qua kiểm tra vấn đáp, viết, làm bài tập, quá trình thực hành làm vóc, có ý thức tổ chức kỷ luật.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun
1. Phạm vi áp dụng mô đun: Mô đun này được dùng cho tất cả các trường đào tạo nghề: Kỹ thuật sơn mài và Khảm trai trình độ Trung cấp nghề Trường Trung cấp nghề tổng hợp Hà Nội
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

  - Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học. 

+ Phương pháp giảng dạy:

Phần lý thuyết: Thuyết trình, giảng giải, trực quan

Phần thực hành: Giảng giải, thao tác mẫu, hướng dẫn thực hành

  - Đối với người học: Tuân thủ quy trình lam vóc truyền thống
   Rèn luyện kỹ năng pha trộn sơn làm vóc và kỹ thuật vuốt mo bả sơn bó, sơn hom

3. Những trọng tâm cần chú ý

 :- Khi gia công hom sơn, lót sơn, kẹt và thí sơn chú ý pha trộn sơn đúng tỷ lệ.

  - Thời gian:chờ ủ sơn bố trí gối các công việc cho việc làm vóc tiếp các tấm sơn mài khác.

4. Tài liệu tham khảo:

  - Giáo trình kỹ thuật sơn mài và khảm trai 

  - Chương trình Mô đun Làm vóc.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

 - Thời gian:kiểm tra kết thúc mô đun là 10 h (LT: 02 h; TH: 08 h) được tính vào quỹ thời gian:ôn, kiểm tra hết môn và thi trong tổng số 05 tuần của chương trình khung. 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Sơn bồi cốt

Mã mô đun: MĐ 13
Thời gian: thực hiện mô đun: 90 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ;Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 73 giờ; Kiểm tra: 02giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Là mô đun sau khi học xong mô đun làm vóc. 

- Tính chất:  là mô đun trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng bồi cốt sơn mài bằng vải và các nguyên vật liệu khác kết hợp với sơn ta.

II. Muc tiêu mô đun:
-Kiến thức:

  + Trình bày được khái niệm về sơn bồi cốt.
  + Nhận biết được các nguyên vật liệu và dụng cụ bồi cốt sơn mài.
  +Trình bày được ứng dụng kỹ thuật sơn bồi cốt cho các dạng sản phẩm mỹ nghệ sơn mài.
-Kỹ năng:

  + Đắp được cốt bằng đất, đổ được khuôn thạch cao và một số vật liệu khác.
  + Bồi được cốt bằng sơn ta truyền thống kết hợp được với các vật liệu: vải, giấy, lụa...

  + Hoàn thiện làm vóc trên cốt sơn mài đảm bảo chắc chắn không nứt vỡ cong vênh đúng hình dáng, kích thước, đường nét đảm bảo kỹ thuật và thẩm mỹ.

  + Trang trí và hoàn thiện được sản phẩm sơn bồi cốt.
 - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
  +Luôn đảm bảo quy trình kỹ thuật, kiên trì, tỉ mỷ và chất lượng tốt cho sản phẩm.

  + Sáng tạo trong công việc. Rèn luyện năng lực thẩm mỹ.
III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian: (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Giới thiệu khái quát về kỹ thuật và nghệ thuật sơn bồi cốt
	4
	4
	0
	0

	2
	Bài 2:Tạo mẫu cốt
	30
	4
	25
	1

	
	1.Đắp nặn cốt
	20
	2
	18
	0

	
	2.Tạo khuôn
	9
	2
	7
	0

	
	* Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	3
	Bài 3: Nguyên vật liệu, dụng cụ cho sơn bồi cốt
	10
	2
	8
	0

	
	1. Nguyên liệu 
	2
	1
	1
	0

	
	2. Dụng cụ 
	2
	0
	2
	0

	
	3. Cốt dương bản
	3
	1
	2
	0

	
	4. Cốt âm bản
	3
	0
	3
	0

	4
	Bài 4: Sơn bồi cốt
	26
	3
	23
	0

	
	1.Cắt vải
	1
	0
	1
	0

	
	2. Quét thấm sơn vào vải
	14
	1
	13
	0

	
	3. Đặt vải vào khuôn âm bản
	2
	0
	1
	0

	
	4. Vỗ cho vải áp sát vào khuôn
	2
	1
	2
	0

	
	5. Rắc mùn cưa
	3
	0
	3
	0

	
	6. Lấy cốt ra khỏi khuôn
	4
	1
	3
	0

	5
	Bài 5: Làm vóc cốt bồi
	20
	2
	17
	1

	
	1. Gọt sửa cốt
	1
	1
	0
	0

	
	2. Làm sơn trong lòng cốt
	2
	0
	2
	0

	
	3. Ghép cốt bằng bó vải
	6
	0
	6
	0

	
	4. Làm vóc cốt bồi
	10
	1
	9
	0

	
	* Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	
	Cộng
	90
	15
	73
	2


2. Nội dung chi tiết
Bài 1: Giới thiệu khái quát về kỹ thuật và nghệ thuật sơn bồi cốt

                                                                                            Thời gian: 4 giờ

1.Mục tiêu :
+ Trình bày được vai trò của sơn bồi cốt trong sản phẩm sơn mài
+ Nêu được quy trình của sơn bồi cốt
+ Phân biệt được sản phẩm sơn bồi cốt và các loại cốt khác 

    + Luôn đảm bảo quy trình kỹ thuật, kiên trì, tỉ mỷ 
2.2. Nội dung :

2.1. Vai trò của sơn bồi cốt
2.2. Ứng dụng của kỹ thuật sơn bồi cốt đối với sản phẩm thủ công mỹ nghệ
2.3. Sản phẩm sơn bồi cốt và các chất liệu cốt khác trong sơn mài 
Bài 2: Tạo mẫu cốt                                                    
      Thời gian: 30 giờ

1.Mục tiêu: 

+ Trình bày được các loại nguyên liệu cho tạo mẫu cốt
+ Lựa chọn các loại dụng cụ cho tạo mẫu cốt
+ Tạo được mẫu để bồi cốt

+ Luôn đảm bảo quy trình kỹ thuật, kiên trì, tỉ mỷ 
2. Nội dung :
2.1.Đắp nặn cốt
2.2.Tạo khuôn

* Kiểm tra
Bài 3: Nguyên vật liệu, dụng cụ cho sơn bồi cốt                      Thời gian:10 giờ 
1.Mục tiêu: 

+ Trình bày được các loại nguyên liệu cho sơn bồi cốt
+ Lựa chọn các loại dụng cụ cho sơn bồi cốt
+ Chuẩn bị được phương tiện cho sơn bồi cốt
+ Luôn đảm bảo quy trình kỹ thuật, kiên trì, tỉ mỷ 
2. Nội dung:
2.1. Nguyên liệu
2.2. Dụng cụ 

2.3. Cốt dương bản
2.4. Cốt âm bản
Bài 4: Kỹ thuật bồi cốt                                                              Thời gian:26 giờ          
1.Mục tiêu :
+ Trình bày được trình tự kỹ thuật sơn bồi cốt
+ Cắt được vải phù hợp với cốt bồi
+ Bồi được cốt sản phẩm dạng dương bản
+ Bồi được cốt dạng âm bản
+ Luôn đảm bảo quy trình kỹ thuật, kiên trì, tỉ mỷ 
2. Nội dung bài:
2.1.Cắt vải
2.2. Quét thấm sơn vào vải
2.3. Đặt vải vào khuôn âm bản
2.4. Vỗ cho vải áp sát vào khuôn

2.5. Rắc mùn cưa

2.6. Chờ khô và lấy cốt ra khỏi khuôn
Bài 5: Kỹ thuật làm vóc cốt bồi                                                Thời gian:20 giờ 1.Mục tiêu:
+ Nêu được trình tự kỹ thuật làm vóc của cốt bồi
+ Làm được vóc cho phía trong của cốt bồi
+ Làm được vóc hoàn chỉnh cho sản phẩm bồi cốt
+ Luôn đảm bảo quy trình kỹ thuật, kiên trì, tỉ mỷ 
2. Nội dung :
2.1. Gọt sửa khuôn

2.2. Làm sơn trong lòng cốt
2.3. Ghép cốt bằng bó vải
2.4. Làm vóc cốt bồi
* Kiểm tra hết mô đun
IV. Điều thực hiện kiện mô đun

 1 Mô đun này được dùng cho đào tạo nghề: Kỹ thuật sơn mài và Khảm trai trình độ Trung cấp nghề của trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội
2. Trang thiết bị máy móc:
- Máy mài 2 đá
- Máy trà mi ni cầm tay
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

 - Dụng cụ
+ Bộ mo

+ Bộ thép sơn

+ Bàn văn sơn

+ Dụng cụ đắp nặn làm cốt
 - Nguyên liệu:

+ Sơn sống
+ Sơn chín
      + Vải xô, vải gai, vải lanh

+ Mùn cưa

4. Các điều kiện khác:
- Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng:
      + Học lý thuyết tại phòng học lý thuyết
     + Học thực hành tại xưởng thực hành
V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung:
-  Kiến thức:

  + Trình bày được khái niệm về sơn bồi cốt

  + Nêu được các nguyên vật liệu và dụng cụ bồi cốt sơn mài

  + Trình bày được ứng dụng kỹ thuật sơn bồi cốt cho các dạng sản phẩm mỹ nghệ sơn mài

-Kỹ năng:

  + Đắp được cốt bằng đất, đổ được khuôn thạch cao và các vật liệu khác

  + Bồi được cốt bằng các vật liệu như vải, giấy, lụa...sư dụng chất liệu sơn ta truyền thống

  + Hoàn thiện làm vóc trên cốt sơn mài đảm bảo chắc chắn không nứt vỡ cong vênh đúng hình dáng, kích thước, đường nét đảm bảo tính thẩm mỹ

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

  + Luôn đảm bảo quy trinh kỹ thuật, kiên trì, tỉ mỷ và chất lượng tốt cho sản phẩm.

  + Sáng tạo trong công việc, tiết kiệm nguyên liệu
2. Phương pháp đánh giá: Được đánh giá qua kiểm tra vấn đáp, viết, làm bài tập, quá trình thực hành làm vóc, có ý thức tổ chức kỷ luật.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

 - Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học.

 - Phương pháp giảng dạy:

+ Phần lý thuyết: thuyết trình, giảng giải, trực quan

+ Phần thực hành: Giảng giải, thao tác mẫu, hướng dẫn thực hành

 - Đối với người học:

    + Người học cần được bố trí thực hành nhiều các phần: Làm cốt, bồi cốt, làm vóc, vặn lọc sơn, phủ sơn, hoàn thiện sản phẩm.

    + Nguyên liệu phải được chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ để phục vụ thực hành tốt.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

     Giáo trình nghề Sơn mài Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Kỹ thuật vẽ sơn mài truyền thống
Mã mô đun: MĐ 14
Thời gian:thực hiện mô đun: 224 giờ; (Lý thuyết: 32 giờ;Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 184 giờ; Kiểm tra: 08 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:
- Vị trí mô đun: 
Là mô đun được dạy sau khi kết thúc mô đun làm vóc.

- Tính chất của mô đun:
 Là mô đun chuyên môn nghề, trang bị cho người học kỹ thuật cơ bản vẽ sơn mài truyền thống.
II. Mục tiêu của mô đun
- Kiến thức:


+ Trình bày được một số hình thức trang trí sản phâm sơn mài truyền thống.


+ Trình bày được kỹ thuật cơ bản vẽ sơn mài.


+ Trình bày được quy trình vẽ sơn mài truyền thống.

· Kỹ năng:


+ Chuẩn bị được dụng cụ, nguyên vật liệu để vẽ sơn mài truyền thống.


+ Vẽ được kỹ thuật cơ bản sơn mài truyền thống đúng quy trình, đạt yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật.


+ Bảo quản được sản phẩm sơn mài.

-   Năng lực tự chủ và trách nhiệm:


+ Yêu nghề, cẩn thận, gọn gàng và chính xác.
          + Sáng tạo trong công việc, tôn trọng các giá trị truyền thống .

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số
TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra 

	1

	Bài 1 :Giới thiệu một số hình thức trang trí bằng sơn ta
	10

	6

	3

	1



	
	1. Giới thiệu sản phẩm sơn thếp phủ hoàng kim
	2
	2
	0
	0

	
	2. Giới thiệu sản phẩm sơn đắp nổi.
	2
	1
	1
	0

	
	3. Giới thiệu sản phẩm sơn vẽ đồ nét.
	2
	1
	1
	0

	
	4. Giới thiệu sản phẩm sơn khắc
	2
	1
	1
	0

	
	5. Giới thiệu sản phẩm sơn vẽ mài ra
	2
	1
	1
	0

	
	Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	2.

	Bài 2. Chuẩn bị dụng cụ, nguyên vật liệu vẽ sơn mài truyền thống
	20

	8

	10

	2



	
	1.Chuẩn bị dụng cụ
	8
	4
	4
	0

	
	2. Chuẩn nguyên vật liệu
	10
	4
	6
	0

	
	* Kiểm tra
	2
	
	0
	2

	3.

	Bài 3: Kỹ thuật cơ bản vẽ sơn mài truyền thống.
	194

	18

	171

	5


	
	1. Đi nét, tỉa nét, bôi mảng
	20
	2
	18
	0

	
	2. Chép bảng mầu cơ bản
	30
	3
	27
	0

	
	3. Gắn rắc vỏ trai vỏ trứng
	50
	4
	46
	0

	
	4. Thếp rắc vàng bạc
	45
	4
	41
	0

	
	5. Thủ pháp tạo chất bề mặt
	44
	5
	39
	0

	
	* Kiểm tra hết mô đun
	5
	0
	0
	5

	
	Cộng
	224
	32
	184
	8


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Giới thiệu một số hình thức trang trí bằng sơn ta        Thời gian:10 giờ
1. Mục tiêu:

+ Trình bày được tên các nhóm sản phẩm có cùng hình thức trang trí.


+ Phân loại được các sản phẩm có cùng hình thức trang trí.


+ Ham học hỏi, rèn luyện óc tư duy, quan sát, nghiên cứu các tác phẩm sơn mài
2. Nội dung:
	2.1. Giới thiệu sản phẩm sơn thếp phủ hoàng kim.

	2.2. Giới thiệu sản phẩm sơn đắp nổi.

	2.3. Giới thiệu sản phẩm sơn vẽ đồ nét.

	2.4. Giới thiệu sản phẩm sơn khắc.


  2.5. Giới thiệu sản phẩm sơn vẽ mài ra.
* Kiểm tra
Bài 2: Chuẩn bị dụng cụ, nguyên vật liệu vẽ sơn mài truyền thống
                              Thời gian: 20 giờ
1. Mục tiêu:
+ Trình bày được các loại dụng cụ, nguyên vật liệu để vẽ sơn mài truyền thống.

+ Chuẩn bị được bộ dụng cụ, nguyên vật liệu vẽ sơn mài truyền thống đúng yêu cầu kỹ thuật.

+ Cẩn thận, chính xác và khoa học.
2. Nội dung :
	   2.1. Chuẩn bị dụng cụ:

	   2.1.1.Mo sừng

	   2.1.2.Thép vẽ 

	   2.1.3. Bút phẩy bạc

	   2.1.4. Giây bạc.

	   2.1.5. Bút giây bạc, bút phẩy bạc.

	   2.1.6. Bút tỉa nhỏ.

	   2.1.7. Dao trổ

	   2.2. Chuẩn bị nguyên liệu:

	   2.2.1. Sơn chín:

	   2.3. Vàng bạc quỳ.

   2.4. Vỏ trai , vỏ trứng.

	   2.5. Bột màu các loại: lam, lục, nhũ trắng, vàng, đỏ, sơn tươi.

	  2.6. Vật liệu


* Kiểm tra
Bài 3: Kỹ thuật cơ bản vẽ sơn mài truyền thống.               Thời gian: 194 giờ
1.Mục tiêu:
+ Trình bày được kỹ thuật cơ bản của vẽ sơn mài truyền thống.

+ Vẽ được sản phẩm sơn mài truyền thống đúng kỹ thuật, mỹ thuật theo yêu cầu của mẫu.

+ Yêu nghề, ham học hỏi, sáng tạo.
2. Nội dung:
	2.1. Kỹ thuật đi nét, tỉa nét, bôi mảng.

	2.2. Kỹ thuật gắn rắc vỏ trai vỏ trứng.

	2.3. Kỹ thuật thếp rắc vàng bạc.

	2.4. Kỹ thuật vẽ bảng màu cơ bản sơn mài.

	2.5. Thủ pháp tạo chất bề mặt.


* Kiểm tra
IV. Điều kiện thực hiện mô đun

1. Mô đun này được dùng cho đào tạo nghề Kỹ thuật sơn mài và Khảm trai trình độ Trung cấp nghề của trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội
2. Trang thiết bị máy móc:

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
  - Dụng cụ:

+ Bộ mo sừng
+ Bộ thép vẽ
+ Bộ bút tỉa
+ Dao gọt
+ Búa nhỏ
+ Rây bạc
- Nguyên liệu
+ Sơn sống
+ Sơn chín
+ Vàng bạc quỳ
+ Vàu son

+ Màu bột và màu phẩm
+ Vỏ trai, vỏ trứng đã sơ chế
- Học liệu

+ Bộ dụng cụ, nguyên vật liệu đúng yêu cầu.

+ Các mẫu tranh: Tranh dân gian ,tranh hoa lá,Tranh phong cảnh...

+ Một số vóc lọ ,vóc đĩa, vóc phẳng theo yêu cầu của bài đạt yêu cầu kỹ thuật.
4. Các điều kiện khác:

- Giáo án, giáo trình
- Giáo cụ trực quan bằng mô hình, sản phẩm hoàn thiện, tranh ảnh.

- Bảng kỹ thuật cơ bản vẽ sơn mài truyền thống .

- Bảng biểu hướng dẫn qui trình vẽ sơn mài truyền thống.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung:

Dựa vào mục tiêu để đánh giá khả năng của người học: đạt và chưa đạt.

Cho học sinh làm bài kiểm tra viết , kiểm tra vấn đáp và làm thực hành

· Kiến thức:


+ Trình bày được một số hình thức trang trí sản phâm sơn mài truyền thống.


+ Trình bày được kỹ thuật cơ bản vẽ sơn mài.


+ Trình bày được quy trình vẽ sơn mài truyền thống.

-Kỹ năng:


+ Chuẩn bị được dụng cụ, nguyên vật liệu để vẽ sơn mài truyền thống.


+ Vẽ được một số sản phẩm sơn mài truyền thống đúng quy trình, đạt yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật.


+ Bảo quản được sản phẩm sơn mài.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:


+ Yêu nghề, cẩn thận, gọn gàng và chính xác.

2. Phương pháp đánh giá: Được đánh giá qua kiểm tra vấn đáp, viết, làm bài tập, quá trình thực hành làm vóc, có ý thức tổ chức kỷ luật.
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

    Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

 - Đối với giáo viên, giảng viên:

    + Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

   + Khi giảng dạy, cần giúp người học thực hiện các thao tác, tư thế của từng kỹ năng chính xác, nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí từng bài học.

   + Để giúp người học nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài tập đến từng học sinh. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình, phù hợp với phần lý thuyết đã học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.

    + Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học.

 - Đối với người học: Làm dâyd đủ và hoàn thiện các kỹ thuật cơ bản theo tên gọi. Tuân thủ trình tự thực hiện.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

  1. Sách "Kỹ thuật sơn mài" của Phạm Đức Cường. 
  2. Giáo trình dạy "Nghề sơn mài" của trường trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
Tên mô đun: Kỹ thuật sơn thếp phủ hoàn kim và vẽ đồ nét

Mã mô đun: MĐ 15

Thời gian:thực hiện mô đun: 116 giờ; (Lý thuyết: 25 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 87 giờ; Kiểm tra: 04 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: là mô đun sau khi học xong mô đun kỹ thuật vẽ sơn mài truyền thống

- Tính chất: là mô đun trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng sơn thếp phủ hoàn kim và vẽ đồ nét.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Kiến thức:

+ Nhận biết được dụng cụ, nguyên vật liệu sơn thếp phủ hoàn kim như: sơn hoàn kim, sơn cầm, vàng, bạc lá, các loại ...

+ Trình bày được quy trình kỹ thuật ra sơn, thếp bạc, phủ sơn và hoàn thiện sản phẩm.

+ Mô tả được khái niệm, đặc điểm của sản phẩm sơn thếp phủ hoàn kim.
- Kỹ năng:

+ Chuẩn bị được các loại nguyên vật liệu, dụng cụ sơn thếp phủ hoàn kim, vẽ đồ nét. 
+ Pha chế được sơn cho vẽ đồ nét, quang phủ sơn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
+ Vẽ đồ nét được sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.
+ Phủ được sơn phủ hoàn kim có độ trong, đều mặt và hoàn thiện được các  sản phẩm vẽ đồ nét.

 - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác, tiết kiệm nguyên vật liệu.

+ Đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	SỐ TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian: đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Giới thiệu khái quát kỹ thuật và nghệ thuật sơn thếp
	3
	3
	0
	0

	
	1. Sự xuất hiện của kỹ thuật sơn thếp 
	1
	1
	0
	0

	
	2. Sự phát triển của kỹ thuật sơn thếp thời Nguyễn
	1
	1
	0
	0

	
	3. Ứng dụng trong đời sống
	1
	1
	0
	0

	2
	Bài 2: Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ sơn thếp
	6
	2
	4
	0

	
	1 . Chuẩn bị dụng cụ 
	3
	1
	2
	0

	
	2. Chuẩn bị nguyên vật liệu
	3
	1
	2
	0

	3
	Bài 3: Làm vóc cho đồ sơn thếp
	48
	4
	43
	1

	
	1. Khò đốt, đánh nhẵn cốt gỗ
	2
	0
	2
	0

	
	2. Gắn kẹt gọt cốt gỗ
	4
	0
	4
	0

	
	3. Thảo sơn lên cốt
	5
	1
	4
	0

	
	4. Hom sơn 
	10
	1
	9
	0

	
	5. Lót sơn
	10
	1
	9
	0

	
	6. Kẹt sơn
	5
	0
	5
	0

	
	7. Thí sơn
	11
	1
	10
	0

	
	* Kiểm tra 
	1
	0
	0
	1

	4
	Bài 4: Cầm sơn
	8
	3
	5
	0

	
	1. Khái niệm 
	1
	1
	0
	0

	
	2. Vặn lọc sơn cầm
	1
	0
	1
	0

	
	3.Làm sạch sản phẩm
	2
	1
	1
	0

	
	4. Cầm sơn
	2
	1
	1
	0

	
	5. Ủ sơn cầm
	2
	0
	2
	0

	5
	Bài 5: Thếp vàng, bạc
	8
	3
	4
	1

	
	1. Khái niệm
	1
	1
	0
	0

	
	2.  Ứng dụng
	2
	1
	1
	0

	
	3..Thếp lá vàng bạc
	3
	1
	2
	0

	
	4. Ủ khô sản phẩm sơn thếp
	1
	0
	1
	0

	
	* Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	6
	Bài 6: Lọng son
	12
	3
	9
	0

	
	1. Khái niệm
	1
	1
	0
	0

	
	2. Ứng dụng
	1
	0
	1
	0

	
	3. Pha trộn sơn lọng
	2
	1
	1
	0

	
	4. Lọng sơn. 
	6
	1
	5
	0

	
	5. Ủ khô sơn lọng
	2
	0
	2
	0

	7
	Bài 7: Can in mẫu
	5
	2
	3
	0

	
	1. Khái niệm
	1
	1
	0
	0

	
	2 Ứng dụng
	1
	0
	1
	0

	
	3. Can mẫu từ bản mẫu thiết kế sang giấy can
	1
	1
	0
	0

	
	4.Can mẫu xuống nền vóc
	2
	0
	2
	0

	8
	Bài 8:Vẽ đồ nét
	18
	3
	14
	1

	
	1. Khái niệm  
	1
	1
	0
	0

	
	2.  Pha sơn để đồ nét 
	3
	0
	3
	0

	
	3.Vẽ đồ nét
	6
	1
	5
	0

	
	4. Thếp vàng, bạc trên nét
	6
	1
	5
	0

	
	5. Đâp vờn mảng sáng tối
	4
	0
	4
	0

	9
	Bài 8: Phủ sơn hoàn kim
	8
	2
	5
	1

	
	1. Khái niệm
	1
	1
	0
	0

	
	2. Ứng dụng
	1
	0
	1
	0

	
	3. Làm sạch bề mặt vàng bạc đã thếp
	1
	0
	1
	0

	
	4. Vặn lọc sơn hoàn kim
	1
	0
	1
	0

	
	5. Phủ sơn hoàn kim.
	2
	1
	1
	0

	
	6.  Ủ khô sơn phủ hoàn kim
	1
	0
	1
	0

	
	* Kiểm tra hết mô đun
	1
	0
	0
	1

	
	Cộng
	116
	25
	87
	4


2. Nội dung chi tiết
Bài 1: Giới thiệu khái quát kỹ thuật và nghệ thuật sơn thếp
Thời gian:  3 giờ
1. Mục tiêu :
+ Trình bày được lịch sử phát triển của kỹ thuật sơn thếp

+ Nhận biết được vai trò của sơn thếp đối với đời sống người Việt

+ Có thái độ trân trọng và bảo tồn các giá trị truyền thống 
2. Nội dung:

2.1. Sự xuất hiện của kỹ thuật sơn thếp 

2.2. Sự phát triển của kỹ thuật sơn thếp thời Nguyễn

2.3. Ứng dụng trong đời sống
Bài 2: Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ sơn thếp                      Thời gian:  6 giờ

1.Mục tiêu:
+ Nhận biết được các dụng cụ, nguyên liệu sơn thếp

+ Trình bày được phương pháp vặn lọc sơn cầm, sơn phủ hoàn kim

+ Chuẩn bị được các dụng cụ như: thép phủ, mo sừng

+ Vặn lọc được sơn cầm, sơn phủ hoàn kim, thao tác chính xác

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, đảm bảo vệ sinh môi trường

 2.Nội dung của bài :

2.1. Chuẩn bị dụng cụ 

2.1.1. Thép sơn

2.1.2. Bút tỉa nét 

2.1.3. Mo sừng 

2.1.4. Dao khắc

2.1.5. Bàn vặn sơn

2.1.6. Đá mài và giấy ráp

2.1.7. Rây lưới thép

2.1.8. Ván nhào sơn

2.1.9. Súng khò lửa

2. Chuẩn bị nguyên vật liệu

2.2.1. Chuẩn bị các loại sơn

2.2. Chuẩn bị nguyên liệu phụ

Bài 3: Làm vóc  đồ sơn thếp                                                      Thời gian: 48 giờ
1 Mục tiêu:
+ Trình bày được quy trình làm vóc cho sản phẩm sơn thếp: tượng, đài nến

+ Làm được các công đoạn làm vóc cho sản phẩm sơn thếp: tượng, đài nến

+ Đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác. 

2.  Nội dung:
2.1. Khò đốt, đánh nhẵn cốt gỗ
2.2. Gắn kẹt gọt cốt gỗ

2.3. Thảo sơn lên cốt
2.4. Hom sơn 
2.5. Lót sơn
2.6. Kẹt sơn

2.7. Thí sơn

* Kiểm tra

Bài 4: Cầm sơn                                                                            Thời gian:  8 giờ
1. Mục tiêu :
+ Trình bày được các nguyên liệu, dụng cụ cầm sơn thếp

+ Mô tả được khái niệm và quy trình cầm sơn trong thếp vàng bạc 

+ Cầm sơn thếp được đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác, tiết kiệm nguyên liệu

2.  Nội dung :
1. Khái niệm 

2. Vặn lọc sơn cầm

3.Làm sạch sản phẩm

4. Cầm sơn

5. Ủ sơn cầm
Bài 5: Thếp vàng, bạc                                                           Thời gian:  8  giờ
1. Mục tiêu :
+Trình bày được khái niệm của kỹ thuật   thếp vàng bạc

+ Mô tả được quy trình  thếp vàng bạc 

+Thếp vàng bạc được sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật  

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác, tiết kiệm nguyên liệu

2. Nội dung :
2.1. Khái niệm
2.2.  Ứng dụng

2.3..Thếp lá vàng bạc

2.3.1.Đặt lá vàng, bạc 
2.3.2. Kỹ thuật phẩy vàng bạc thừa

2.3.3. Chỉnh sửa lỗi
2.4. Ủ khô sản phẩm sơn thếp
* Kiểm tra
Bài 6 : Lọng son                                                                         Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu :
+ Nhận biết được các dụng cụ, nguyên liệu dùng để lọng sơn

+ Trình bày được phương pháp pha màu và lọng sơn 

+ Lọng sơn trên các sản phẩm khác nhau như: tượng phật, ngai thờ...

+ Pha được các màu sơn dùng để lọng

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác, tiết kiệm nguyên liệu
2. Nội dung :
2.1. Khái niệm

2.2. Ứng dụng

2.3. Pha trộn sơn lọng

2.3.1. Các màu sơn lọng
2.3.2. Phương pháp pha trộn
2.3.2. Vặn lọc sơn lọng

2.4. Lọng sơn. 

2.5. Ủ khô sơn lọng
* Kiểm tra
Bài 7: Can in mẫu đồ nét                                                           Thời gian:  5  giờ
1. Mục tiêu :
+ Nhận biết được các dụng cụ dùng để can in mẫu đồ nét

+ Trình bày được phương pháp can in mẫu từ sản phẩm sang giấy can và từ giấy can sang vóc

+ Can in được mẫu trên tranh vẽ đồ nét

+ Yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật 
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác
2. Nội dung :
2.1. Khái niệm

2.2. Ứng dụng

2.3. Can mẫu từ bản mẫu thiết kế sang giấy can

2.4.Can mẫu xuống nền vóc

Bài 8: Vẽ đồ nét                                                                         Thời gian:  18 giờ
1. Mục tiêu :
+ Trình bày được khái niệm về vẽ đồ nét

+ Mô tả được quy trình vẽ nét, bôi vờn màu trong kỹ thuật vẽ đồ nét

+ Vẽ được tranh vẽ đồ nét và các họa tiết trang trí

+ Thếp  vàng bạc lên các nét đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật

+ Bôi vờn mảng mầu đệm các hoa văn họa tiết

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác

2. Nội dung :
 2.1. Khái niệm  

  2.2.  Pha sơn để đồ nét 

  2.3.Vẽ đồ nét

  2.4. Thếp vàng, bạc trên nét

  2.4.1.Đặt lá vàng, bạc 
  2.4.2. Phẩy bỏ vàng bạc thừa

  2.5. Đâp vờn mảng sáng tối
  2.5.1. Pha sơn nhũ

  2.5.2. Đập vờn đậm nhạt

Bài 9: Phủ sơn hoàn kim                                                        Thời gian:  8  giờ
1. Mục tiêu :
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật phủ sơn hoàn kim , ủ khô sơn

+ Phủ sơn hoàn kim  được đúng quy trình kỹ thuật

+ Ủ được sơn đúng kỹ thuật

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác, tiết kiệm nguyên liệu

2.Nội dung :
2.1. Khái niệm

2.2. Ứng dụng

2.3. Làm sạch bề mặt vàng bạc đã thếp

2.4. Vặn lọc sơn hoàn kim

2.5. Phủ sơn hoàn kim.
2.5.1. Giặt sạch thép
2.5.2. Phủ sơn hoàn kim
2.6.  Ủ khô sơn phủ hoàn kim

* Kiểm tra kết thúc mô đun
IV. Điều kiện thực hiện mô đun
Mô đun này được dùng cho đào tạo nghề: Kỹ thuật sơn mài và Khảm trai trình độ Trung cấp nghề của trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng:

 - Số giờ lý thuyết được bố trí tại phòng học và thực hiện ở Thời gian:hướng dẫn ban đầu.

- Phần thực hành bố trí tại phòng thực hành và thực hiện ở Thời gian:hướng dẫn thường xuyên.

2. Trang thiết bị máy móc:

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Vật liệu: 

	+ Sơn then;

+ Sơn mầu;

+ Sơn cánh gián; 

+ Bạc quỳ

+ Sơn cầm

+ Sơn phủ hoàn kim

+ Bột mầu;

+ Tóc rối;

+ Bông nõn;

+ Bột than xoan;

+ Bát nước;

+ Giẻ lau mềm;

+ Xi.
	


- Dụng cụ và trang thiết bị: 

	+ Bút lông thỏ
+ Bút tỉa loại tỉa loại trung

+ Buồng ủ

+ Giá để sản phẩm

+ Bàn vặn sơn

+ Chiếu dấp nước

+ Giấy ráp 1000-1500;

+ Bể mài

+ Thép sơn

+ Mo sừng

+ Mút pha cao su.

+ Máy vi tính

+ Máy chiếu, bảng chiếu

+ Bảng từ

+  Phấn

+ Giấy bút
	


- Các điều kiện khác:

       + Bảng phân tích công việc
       + Sách hướng dẫn giáo viên

       + Giáo trình Kỹ thuật sơn mài
V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Nhận biết được dụng cụ, nguyên vật liệu sơn thếp phủ hoàn kim như: sơn hoàn kim, sơn cầm, vàng, bạc lá, các loại ...

+Trình bày được quy trình kỹ thuật ra sơn, thếp bạc, phủ sơn và hoàn thiện sản phẩm.

+ Mô tả được khái niệm, đặc điểm của sản phẩm sơn thếp phủ hoàn kim.
- Kỹ năng:

+ Chuẩn bị được các loại nguyên vật liệu, dụng cụ sơn thếp phủ hoàn kim, vẽ đồ nét. 
+ Pha chế được sơn cho vẽ đồ nét, quang phủ sơn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

+ Vẽ đồ nét được sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

+ Phủ được sơn phủ hoàn kim có độ trong, đều mặt và hoàn thiện được các  sản phẩm vẽ đồ nét.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác, tiết kiệm nguyên vật liệu.

+ Đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

2. Phương pháp:    

Được đánh giá qua kiểm tra trắc nghiệm, làm bài tập quá trình thực hành sơn thếp phủ hoàn kim   .
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun
1.Phạm vi áp dụng mô đun:

Mô đun này được dùng cho đào tạo nghề: Kỹ thuật sơn mài và Khảm trai trình độ Trung cấp nghề của trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học.

- Phương pháp giảng dạy:

+ Phần lý thuyết: thuyết trình, giảng giải, trực quan

+ Phần thực hành: Giảng giải, thao tác mẫu, hướng dẫn thực hành

- Đối với người học:

+ Người học cần được bố trí thực hành nhiều các phần: Ra sơn thếp bạc, vặn lọc sơn, phủ sơn, hoàn thiện sản phẩm.

+ Nguyên liệu phải được chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ để phục vụ thực hành tốt.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
Tên mô đun: Kỹ thuật sơn khắc

Mã mô đun: MĐ 16
Thời gian: thực hiện mô đun: 125giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 89 giờ; Kiểm tra: 08 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: là mô đun có thể học song song với các mô đun khác và sau mô đun làm vóc.

- Tính chất: là mô đun trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng trang trí bằng kỹ thuật sơn khắc.

II. Mục tiêu mô đun:

- Kiến thức:

     + Trình bày được sơ lược lịch sử và nghệ thuật sơn khắc.

     + Mô tả được các dụng cụ, nguyên liệu dùng trong sơn khắc.

     + Trình bày được phương pháp khắc chìm và khắc sủi.

- Kỹ năng:

     + Mài được dao, các loại đục đạt yêu cầu kỹ thuật.

+ Đi nét được đúng hình họa tiết, hoa văn đảm bảo ý đồ thẩm mỹ.

     +  Khắc được các hoa văn, họa tiết bằng kỹ thuật khắc chìm.

     + Sủi được các hoa văn, họa tiết bằng kỹ thuật khắc sủi.

     + Bôi vờn mầu được các họa tiết, hoa văn sơn khắc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

     + Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, đảm bảo vệ sinh môi trường.

+ Cảm nhận đường nét và ý đồ nghệ thuật của sản phẩm.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	SỐ TT
	Tên bài học trong mô đun
	Thời gian:đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Giới thiệu sơ lược lịch sử nghệ thuật sơn khắc
	3
	2
	0
	1

	
	1. Sơ lược lịch sử sơn khắc
	1
	1
	0
	0

	
	2. Giới thiệu nghệ thuật sơn khắc
	1
	1
	0
	0

	
	* Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	2
	Bài 2: Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ sơn khắc
	12
	2
	9
	1

	
	1. Chuẩn bị nền vóc
	3
	1
	2
	0

	
	2.  Chuẩn bị dụng cụ
	5
	1
	4
	0

	
	3.Chuẩn bị nguyên liệu
	3
	0
	3
	0

	
	* Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	3
	Bài 3: Can in mẫu khắc
	4
	1
	3
	0

	
	1. Khái niệm
	1
	1
	0
	0

	
	2. Can mẫu từ bản mẫu sang giấy can
	1
	0
	1
	0

	
	3. Can mẫu xuống nền vóc
	2
	0
	2
	0

	4
	Bài 4: Đi nét 
	16
	3
	12
	1

	
	1. Khái niệm 
	1
	1
	0
	0

	
	2. Pha màu để đi nét 
	4
	1
	3
	0

	
	3. Đi nét tranh khắc
	10
	1
	9
	0

	
	*Kiểm tra
	1
	
	0
	1

	5
	Bài 5: Khắc chìm
	40
	7
	31
	2

	
	1. Khái niệm 
	1
	1
	0
	0

	
	2. Ứng dụng
	3
	1
	2
	0

	
	3. Chọn loại dao, đục để khắc
	6
	2
	4
	0

	
	.4. Các kỹ thuật khắc chìm cơ bản
	28
	3
	25
	0

	
	* Kiểm tra
	2
	0
	0
	2

	6
	Bài 6: Khắc sủi
	32
	7
	24
	1

	
	1. Khái niệm 
	1
	1
	0
	0

	
	2. Ứng dụng
	2
	1
	1
	0

	
	3. Cách cầm đục khắc sủi 
	1
	1
	0
	0

	
	4. Các kỹ thuật khắc sủi cơ bản
	27
	4
	23
	0

	
	* Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	7
	Bài 7: Kỹ thuật bôi vờn  màu
	18
	6
	10
	2

	
	1. Khái niệm
	1
	1
	0
	0

	
	2. Bôi màu lót
	2
	1
	1
	0

	
	3. Bôi vờn màu họa tiết
	12
	4
	8
	0

	
	4. Làm sạch nền tranh khắc
	1
	0
	1
	0

	
	* Kiểm tra hết mô đun
	2
	0
	0
	2

	
	Cộng
	125
	28
	89
	8


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Giới thiệu sơ lược lịch sử nghệ thuật sơn khắc               Thời gian:3 giờ
1. Mục tiêu :
+ Trình bày được sơ lược lịch sử và nghệ thuật sơn khắc

+ Có ý thức trân trọng và bảo tồn các giá trị truyền thống 

2. Nội dung :

2.1. Sơ lược lịch sử sơn khắc

2.2. Giới thiệu nghệ thuật sơn khắc
* Kiểm tra
Bài 2: Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ sơn khắc                       Thời gian:12 giờ 1. Mục tiêu :
+ Nhận biết được các dụng cụ, nguyên liệu dùng trong sơn khắc

+ Chuẩn bị được nền vóc khắc

+ Mài được dao, các loại đục đạt yêu cầu kỹ thuật

+ Yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật 
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác
2. Nội dung :
2.1. Chuẩn bị nền vóc

2.2. Chuẩn bị dụng cụ

2.2.1.Dụng cụ khắc lõm
2.2.2. Dụng cụ khắc sủi

2.2.3. Mài dao khắc,  mài đục

2.2.4. Đá mài

2.2.5. Bộ bút lông dẹt
2.3. Chuẩn bị nguyên liệu

2.3.1. Hộp màu sơn dầu

2.3.2. Dầu lanh

2.3.3. Bột màu trắng
* Kiểm tra
Bài 3: Can in mẫu khắc                                                          Thời gian:4 giờ
1. Mục tiêu :
+ Nhận biết được các dụng cụ dùng để can in mẫu khắc

+ Trình bày được phương pháp can in mẫu từ tranh khắc sang giấy can và từ giấy can sang vóc

+ Can in được mẫu tranh khắc đạt yêu cầu kỹ thuật

+ Yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật 
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác
2. Nội dung :
2.1. Khái niệm

2.2. Can mẫu từ bản mẫu thiết kế sang giấy can
2.3. Can mẫu xuống nền vóc
2.3.1. Can hình xuống vóc

2.3.2. Chỉnh sửa hình
Bài 4: Đi nét khắc                                                                        Thời gian:16 giờ
1. Mục tiêu :
+ Trình bày được khái niệm về  đi nét khắc

+ Mô tả được quy trình đi nét trong kỹ thuật đi nét

+ Đi nét được tranh khắc đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác

2. Nội dung :
2.1. Khái niệm 

2.2. Pha màu để đi nét 

2.3. Đi nét tranh khắc
2.3.1. Phương pháp cầm bút tỉa
2.3.2. Đi nét
* Kiểm tra
Bài 5: Khắc chìm                                                                         Thời gian:40 giờ
 1. Mục tiêu :
+ Nhận biết được từng loại dụng cụ cho từng công việc cụ thể

+ Trình bày được khái niệm và phương pháp khắc lõm

+ Khắc được những đường nét, mảng cơ bản đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật

+ Sử dụng được dụng cụ cho từng công việc cụ thể khi khắc 

+ Yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật 
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác
2. Nội dung :
2.1. Khái niệm 

2.2. Ứng dụng

2.3. Chọn loại dao, đục để khắc
2.4. Các kỹ thuật khắc chìm cơ bản

2.4.1. Khắc  mảng hình

2.4.2. Khắc nét nhỏ 

2.4.3. Khắc nhấn tạo khối mờ

* Kiểm tra
Bài 6: Khắc sủi                                                                        Thời gian: 32giờ
 1. Mục tiêu :
+ Nhận biết được từng loại đục cho từng công việc cụ thể

+ Trình bày được khái niệm và phương pháp khắc sủi

+ Khắc sủi được những mảng họa tiết đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật

+ Sử dụng được dụng cụ cho từng công việc cụ thể khi khắc sủi

+ Yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật 
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác
2.  Nội dung :
2.1. Khái niệm 

2.2. Ứng dụng

2.3. Cách cầm đục khắc sủi 

2.4. Các kỹ thuật khắc sủi cơ bản
2.4.1. Khắc đường thẳng mau

2.4.2. Khắc đường thẳng mau hoặc thưa 

2.4.3. Đường thẳng bên mau bên thưa

2.4.4. Đường thẳng nhấn mạnh ở hai bên cạnh

2.4.5. Khắc đường cong đều

2.4.6. Đường cong nhỏ dần

2.4.7. Khắc sủi mảng
* Kiểm tra
Bài 7: Bôi vờn màu                                                                     Thời gian:18 giờ

1 Mục tiêu :
+ Nhận biết được dụng cụ , nguyên liệu bôi vờn màu

+Trình bày được phương pháp bôi màu lót, vờn màu

+ Bôi được màu lót, vờn màu sản phẩm sơn khắc đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác và đảm bảo vệ sinh môi trường

2. Nội dung bài:

2.1 Khái niệm

2.2.Kỹ thuật bôi màu lót
2.2.1. Pha màu sơn lót
2.2.2. Lót màu
2.3. Kỹ thuật vờn màu

2.3.1.Pha trộn màu sắc 
2.3.2. Bôi vờn màu lần 1
2.3.3. Bôi vờn màu lần 2

2.4. Làm sạch nền tranh khắc

* Kiểm tra hết mô đun
IV. Điều kiện thực hiện mô đun
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: 

Phòng học chuyên môn học trang trí sơn mài

2. Trang thiết bị máy móc:

- Máy đánh bóng

- Máy chiếu
- Phông chiếu

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Dụng cụ:

· Bộ dao khắc chìm các cỡ

· Bộ đục lấy nền

· Bộ đục khắc sủi

· Bộ bút lông bẹt

· Bút tỉa

Nguyên vật liệu:

· Sơn sống

· Dầu hỏa

· Sơn dầu các màu

· Màu trắng woát

· Giẻ lau

· Giấy can mờ

· Bút chì

· Bút can
V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung:

- Kiến thức:

     + Trình bày được sơ lược lịch sử và nghệ thuật sơn khắc.

     + Mô tả được các dụng cụ, nguyên liệu dùng trong sơn khắc.

     + Trình bày được phương pháp khắc chìm và khắc sủi.

- Kỹ năng:

     + Mài được dao, các loại đục đạt yêu cầu kỹ thuật.

+ Đi nét được đúng hình họa tiết, hoa văn đảm bảo ý đồ thẩm mỹ.

     +  Khắc được các hoa văn, họa tiết bằng kỹ thuật khắc chìm.

     + Sủi được các hoa văn, họa tiết bằng kỹ thuật khắc sủi.

     + Bôi vờn mầu được các họa tiết, hoa văn sơn khắc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

     + Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, đảm bảo vệ sinh môi trường.

+ Cảm nhận đường nét và ý đồ nghệ thuật của sản phẩm.

2.Phương pháp:    

Được đánh giá qua kiểm tra trắc nghiệm, làm bài tập quá trình thực hành sơn thếp phủ hoàn kim 
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun
1.Phạm vi áp dụng mô đun:

Mô đun này được dùng cho đào tạo nghề: Kỹ thuật sơn mài và Khảm trai trình độ Trung cấp nghề của trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học.

- Phương pháp giảng dạy:

+ Phần lý thuyết: thuyết trình, giảng giải, trực quan

+ Phần thực hành: Giảng giải, thao tác mẫu, hướng dẫn thực hành

- Đối với người học:

+ Người học cần được bố trí thực hành nhiều các phần: Ra sơn thếp bạc, vặn lọc sơn, phủ sơn, hoàn thiện sản phẩm.

+ Nguyên liệu phải được chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ để phục vụ thực hành tốt.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

Giáo trình nghề Sơn mài Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun:  Kỹ thuật sơn đắp nổi
Mã mô đun: MĐ 17
Thời gian:thực hiện mô đun: 110 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ;Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 91 giờ; Kiểm tra: 4 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Là mô đun sau khi học xong mô đun làm vóc hoặc mô đun kỹ thuật sơn thếp phủ hoàn kim, mô đun kỹ thuật sơn khắc.
- Tính chất: Trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng đắp nổi bằng sơn ta để trang trí các sản phẩm sơn mài.

II. Mục tiêu mô đun:

- Kiến thức:

+ Trình bày được khái niệm sơn đắp nổi.
+ Trình bày được nghệ thuật sơn đắp nổi trong trang trí sơn mài. 
+ Nhận biết được các nguyên vật liệu, dụng cụ cho kỹ thuật sơn đắp nổi.
+ Trình bày được phương pháp đắp nổi bằng sơn ta.

- Kỹ năng:

+ Đắp được sản phẩm bằng sơn trộn với bột giấy.
+ Đắp được họa tiết trang trí bằng phương pháp in khuôn.
+ Đắp được họa tiết bằng kỹ thuật đắp sơn chín.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tính kiên trì, tỷ mỉ, yêu nghề và sáng tạo.
+ Bảo tồn và phát huy các sản phẩm truyền thống.
III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian:(giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Giới thiệu nghệ thuật sơn đắp nổi
	5
	4
	0
	1

	
	1.Khái niệm về sơn đắp nổi
	1
	1
	0
	0

	
	2. Nghệ thuật sơn đắp nổi trong trang trí sơn mài
	3
	3
	0
	0

	
	* Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	2
	Bài 2: Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ sơn đắp nổi
	15
	1
	14
	0

	
	1. Chuẩn bị nguyên liệu
	5
	1
	4
	0

	
	2. Chuẩn  bị dụng cụ
	10
	0
	10
	0

	3
	Bài 3 : Đắp nổi bằng sơn trộn bột giấy
	40
	5
	34
	1

	
	1.Can in hình, họa tiết cần đắp
	3
	1
	2
	0

	
	2. Pha trộn nguyên liệu đắp
	5
	1
	4
	0

	
	3. Đắp thô mảng khối lớn
	10
	1
	9
	0

	
	4. Đắp chi tiết cao thấp
	15
	1
	14
	0

	
	5. Gọt sửa khối, hình
	3
	1
	2
	0

	
	6. Hoàn chỉnh khối hình
	3
	0
	3
	0

	
	* Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	4
	Bài 4 : Đắp bằng phương pháp in khuôn
	30
	3
	26
	1

	
	1. Tạo khuôn
	10
	1
	9
	0

	
	2. Chống dính khuôn
	2
	0
	2
	0

	
	3. In sơn vào khuôn
	10
	1
	9
	0

	
	4. Dán họa tiết vào sản phẩm
	7
	1
	6
	0

	
	* Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	5
	Bài 5 : Đắp bằng sơn chín
	20
	2
	17
	1

	
	1. Can in hình họa tiết
	2
	1
	1
	0

	
	2. Pha trộn sơn 
	6
	0
	6
	0

	
	3. Kỹ thuật dùng bút lông đắp nổi
	11
	1
	10
	0

	
	* Kiểm tra hết mô đun
	1
	0
	0
	1

	
	Cộng
	110
	15
	91
	4


2. Nội dung chi tiết
Bài 1: Giới thiệu nghệ thuật sơn đắp nổi                                   Thời gian:5 giờ
1.Mục tiêu :
  + Trình bày được khái niệm về sơn đắp nổi
  + Trình bày được nghệ thuật sơn đắp Việt Nam và thế giới
  + Nêu được tên các sản phẩm và hình thức trang trí bằng sơn đắp
2. Nội dung :
2.1. Nghệ thuật sơn đắp nổi Việt Nam và Thế giới
2.2. Khái niệm về sơn đắp nổi
2.3. Nghệ thuật sơn đắp nổi trong trang trí sơn mài.

2.4. Kỹ thuật Sơn đắp nổi Việt Nam và thế giới
* Kiểm tra
Bài 2: Nguyên liệu, dụng cụ sơn đắp nổi                                  Thời gian:15 giờ
1.Mục tiêu :
+ Trình bày được tên các nguyên liệu và dụng cụ sơn đắp
+ Sửa sang và bảo quản dụng, nguyên liệu
+ Sử dụng thành thạo dụng cụ cho từng kỹ thuật đắp   

2. Nội dung :
2.1. Chuẩn bị nguyên liệu
2.2. Chuẩn bị dung cụ
2.3. Cách thao tác và sử dụng dụng cụ
Bài 3: Kỹ thuật đắp nổi bằng sơn và bột giấy                         Thời gian: 40 giờ
1.Mục tiêu :
  + Trình bày được trình tự đắp nổi bằng sơn và bột giấy
  + Trộn được sơn đắp đảm bảo kỹ thuật
  + Đắp được sản phẩm sơn đắp đảm bảo kỹ mỹ thuật
2. Nội dung :
2.1.Can in hình, họa tiết cần đắp
2.2. Pha trộn nguyên liệu đắp
2.3. Đắp thô mảng khối lớn

2.4. Đắp chi tiết cao thấp

2.5. Gọt sửa khối, hình
2.6. Hoàn chỉnh khối hình
* Kiểm tra
Bài 4: Kỹ thuật đắp bằng phương pháp in khuôn                 Thời gian: 30 giờ
1.Mục tiêu :
  + Trình bày được trình tự kỹ thuật in khuôn trong sơn đắp nổi
  + Tạo được khuôn bằng đất và thạch cao
  + Làm được sản phẩm trang trí sơn đắp bằng phương pháp in khuôn

 2. Nội dung :
2.1. Tạo khuôn:

2.1.1. Khuôn gỗ
2.1.2. Khuôn khác
2.2. Chống dính khuôn

2.3. In sơn vào khuôn

2.4. Dán họa tiết vào sản phẩm
* Kiểm tra
Bài 5: Kỹ thuật đắp bằng sơn chín                                           Thời gian: 20 giờ
1.Mục tiêu :
  + Trình bày được trình tự kỹ thuật sơn đắp nổi bằng sơn chín

  + Làm được sản phẩm trang trí sơn đắp bằng sơn chín

2. Nội dung :
2.1. Can in hình họa tiết
2.2. Pha trộn sơn 

2.3. Kỹ thuật dùng bút lông đắp nổi
* Kiểm tra hết mô đun
IV. Điều kiện thực hiện mô đun

1.Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: 

Phòng học chuyên môn học trang trí sơn mài
2.Trang thiết bị máy móc:
- Máy mài đa năng mi ni

- Máy đánh bóng
- Máy chiếu
- Phông chiếu
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
Dụng cụ:

· Mo trộn sơn

· Bay xương

· Bộ dao khắc  các cỡ
· Bộ dụng cụ đắp
· Bộ bút lông bẹt
· Bút tỉa
Nguyên vật liệu:
· Sơn sống
· Sơn chín
· Bột giấy
· Dầu hỏa
· Vàng, bạc quỳ
· Màu sơn mài các loại
· Giẻ lau

· Giấy can mờ
· Bút chì
· Bút can

4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung:

  - Kiến thức:
+ Trình bày được khái niệm sơn đắp nổi
+ Trình bày được nghệ thuật sơn đắp nổi trong trang trí sơn mài Việt nam và thế giới. Nêu những ví dụ trong các sản phẩm truyền thống
+ Nêu được các nguyên vật liệu, dụng cụ cho sơn đắp nổi
- Kỹ năng:
+ Đắp được sản phẩm bằng sơn trộn với bột giấy
+ Đắp được sản phẩm bằng phương pháp in khuôn
+ Đắp được sản phẩm bằng kỹ thuật đắp bằng sơn chín
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện tính kiên trì, tỷ mỉ, yêu nghề và sáng tạo
+ Có ý thức tuân thủ quy trình kỹ thuật sơn đắp nổi
+ Bảo tồn và phát huy các sản phẩm truyền thống
2. Phương pháp:    
Được đánh giá qua kiểm tra trắc nghiệm, làm bài tập quá trình thực hành sơn thếp phủ hoàn kim   .
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1.Phạm vi áp dụng mô đun:
Mô đun này được dùng cho đào tạo nghề: Kỹ thuật sơn mài và Khảm trai trình độ Trung cấp nghề của trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

      Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học.

- Phương pháp giảng dạy:

+ Phần lý thuyết: thuyết trình, giảng giải, trực quan

+ Phần thực hành: Giảng giải, thao tác mẫu, hướng dẫn thực hành

- Đối với người học:

+ Người học cần được bố trí thực hành nhiều các phần về kỹ thuật đắp nổi và cảm nhận vẻ đẹp cũng như yêu thích nghệ thuật sơn đắp nổi. 
+ Nguyên liệu phải được chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ để phục vụ thực hành tốt.
4. Tài liệu cần tham khảo:

1. Bộ đơn nguyên nghề sơn mài,   Trường Trung cấp Nghề Tổng hợp Hà Nội

2. Phạm Đức Cường (1982), Kỹ thuật sơn mài, NXB Văn hóa thông tin.
3. Lê Huyên (1995), Nghề sơn cổ truyền Việt Nam, Nxb Mỹ thuật, Hà Nội.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
Tên mô đun: Kỹ thuật sơn công nghiệp
Mã mô đun: MĐ 18

Thời gian:thực hiện mô đun: 130 giờ; (Lý thuyết: 20 giờ;Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 106 giờ; Kiểm tra: 04 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: là mô đun học sau khi học xong mô đun sơn đắp nổi.

- Tính chất: là mô đun trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng trang trí sản phẩm bằng sơn công nghiệp.

II. Mục tiêu mô đun:

- Kiến thức:

   + Trình bày được đặc tính các loại sơn công nghiệp.

   + Trình bày được phương pháp sử dụng và bảo quản dụng cụ, trang thiết bị phun sơn.

   + Trình bày được các kỹ thuật cơ bản của phun sơn, vẽ bằng sơn công nghiệp.

   + Nhận biết được các lỗi sai hỏng và cách sửa chữa trong kỹ thuật sơn công  nghiệp.
- Kỹ năng:

   + Chuẩn bị được các loại nguyên vật liệu, dụng cụ và trang thiết bị để phun vẽ .

    + Pha chế được nguyên liệu sơn phun, vẽ.

    + Ứng dụng được kỹ thuật phun cơ bản trên nhiều bề mặt các dạng sản phẩm khác nhau.  
     + Phun vẽ trực tiếp được một số dạng sản phẩm như: Tranh, đĩa tròn, khay, hộp trang sức, lọ các loại đúng quy trình, kỹ thuật và mỹ thuật
     + Sửa chữa được các lỗi sai hỏng trong quy trình kỹ thuật phun sơn
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

     + Yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật.

     + Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian:(giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Giới thiệu khái quát về sản phẩm trang trí bằng sơn công nghiệp
	6
	6
	0
	0

	
	1. Giới thiệu sản phẩm trang trí  bằng sơn dầu công nghiệp.
	2
	2
	0
	0

	
	2. Giới thiệu sản phẩm trang trí sản phẩm bằng sơn PU công nghiệp.
	1
	1
	0
	0

	
	3. Đặc tính các loại sơn công nghiệp ứng dụng trong nghề sơn mài
	2
	2
	0
	0

	
	4. Giới thiệu trang thiết bị máy móc, tính năng hoạt động của máy móc, dụng cụ
	1
	1
	0
	0

	2
	 Bài 2: Pha chế sơn công nghiệp
	20
	2
	17
	1

	
	1. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, nguyên vật liệu
	3
	1
	2
	0

	
	2. Pha chế sơn mầu trong
	5
	0
	5
	0

	
	3. Pha chế sơn mầu đục
	8
	1
	7
	0

	
	4. Vặn lọc và bảo quản sơn
	3
	0
	3
	0

	
	* Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	3
	 Bài 2: Kỹ thuật phun cơ bản
	20
	2
	17
	1

	
	1. Kỹ thuật sử dụng thiết bị phun sơn
	2
	1
	1
	0

	
	2. Phun nét
	5
	0
	5
	0

	
	3. Phun vờn mảng
	5
	0
	5
	0

	
	4. Phun tạo chất
	5
	1
	4
	0

	
	5. Phun phủ bề mặt
	2
	0
	2
	0

	
	* Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	4
	Bài 3:  Làm vóc sơn công nghiệp
	20
	4
	15
	1

	
	1. Kẹt sửa cốt
	1
	0
	1
	0

	
	2. Quét lót sơn nền 
	2
	1
	1
	0

	
	3. Bả sơn
	2
	0
	2
	0

	
	3. Phun thí nền vóc
	6
	1
	5
	0

	
	4. Phun phủ bóng
	5
	1
	4
	0

	
	5. Đánh bóng và hoàn thiện sản phẩm
	4
	1
	3
	0

	
	* Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	5
	Bài 4: Vẽ cơ bản sơn công nghiệp
	20
	2
	18
	0

	
	1. Chuẩn bị dụng cụ, nguyên liệu
	3
	0
	3
	0

	
	2. Chép bảng mầu sơn công nghiệp
	8
	1
	7
	0

	
	3. Đập nền
	2
	0
	2
	0

	
	4. Vờn khối, mảng
	3
	0
	3
	0

	
	5. Tỉa nét
	2
	1
	1
	0

	
	6. Phủ sơn
	1
	0
	1
	0

	
	* Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	6
	Bài 5: Tạo chất sơn công nghiệp
	20
	2
	18
	0

	
	1. Chuẩn bị dụng cụ, nguyên vật liệu
	2
	0
	2
	0

	
	2. Thủ pháp in hoa văn họa tiết
	8
	1
	7
	0

	
	3. Thủ pháp tạo chât
	10
	1
	9
	0

	7
	Bài 6: Vẽ tranh sơn công nghiệp
	24
	2
	21
	1

	
	1. Chuẩn bị nguyên vật liệu, dụng cụ
	2
	0
	2
	0

	
	2. Can hình và trổ khuôn
	2
	0
	2
	0

	
	3. Phun mảng, khối
	8
	1
	7
	0

	
	4. Phun, tỉa nét và tạo chất
	8
	1
	7
	0

	
	5. Hoàn thiện sản phẩm
	3
	0
	3
	0

	
	* Kiểm tra hết mô đun
	1
	0
	0
	1

	
	Cộng
	130
	20

	106

	4



2. Nội dung chi tiết               
Bài 1: Giới thiệu khái quát về sản phẩm trang trí bằng sơn công nghiệp
                                                                                                        Thời gian:6 giờ 

1. Mục tiêu :
+ Trình bày được tên, nhóm sản phẩm có hình thức trang trí bằng sơn công nghiệp.

+ Phân loại được đặc tính của các nhóm sơn công nghiệp, cũng như cách sử dụng các loại nguyên liệu.

+ Giới thiệu được trang thiết bị máy móc, tính năng hoạt động của máy móc, dụng cụ.
+ Ham học hỏi, rèn luyện tỉ mỉ, quan sát, tư duy sáng tạo trong học tập.

2.Nội dung :
2.1. Giới thiệu sản phẩm trang trí  bằng sơn dầu công nghiệp.

2.2. Giới thiệu sản phẩm trang trí sản phẩm bằng sơn PU công nghiệp.

2.3. Đặc tính các loại sơn công nghiệp ứng dụng trong nghề sơn mài

2.4. Giới thiệu trang thiết bị máy móc, tính năng hoạt động của máy móc, dụng cụ.

Bài 2: Pha chế sơn công nghiệp                                                 Thời gian:20 giờ

1.Mục tiêu :
+ Phân tích được đặc điểm, tính chất của các loại sơn công nghiệp.
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật pha chế các loại sơn công nghiệp
+ Bảo quản được các loại sơn sau khi pha chế.
+ Nhận biết được các lỗi sai hỏng  trong quy trình kỹ thuật pha sơn.
+ Chuẩn bị được các loại nguyên vật liệu, dụng cụ để pha chế sơn
+ Pha chế được một số loại sơn như: Sơn mầu đục, sơn mầu trong, sơn nhanh khô,( Sơn PU ), sơn chậm khô ( Sơn dầu ), dung môi dùng để pha trộn từng loại sơn đúng tỷ lệ.
+ Khắc phục được các lỗi sai hỏng trong kỹ thuật pha sơn. 

+ Yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật;

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

2. Nội dung :
2.1.Chuẩn bị dụng cụ nguyên vật liệu

2.1.1. Thiết bị nhà xưởng

2.1.2. Xưởng thực hành đầy đủ trang thiết bị

2.1.3.  Hệ thống buồng phun sơn đồng bộ

2.1.4. Dụng cụ

2.1.5. Nguyên liệu

2.2.Pha chế sơn mầu trong





2.2.1. Pha chế sơn mầu trong

2.2.2.Pha sơn mầu ( sơn PU )

2.3.  Pha chế sơn mầu đục                                                           



2.3.1 Pha chế sơn dầu mầu đục

2.3.2. Pha sơn mầu sơn PU                                                





2.4. Lọc sạch và bảo quản sơn

* Kiểm tra




Bài 3:  Kỹ thuật phun cơ bản                                                     Thời gian:20 giờ

1. Mục tiêu :
+ Đọc được các thông số kỹ thuật của máy nén khí, cách vận hành được máy nén khí và súng phun sơn.

+ Trình bày được đặc tính cơ bản của sơn công nghiệp nói chung và sơn công nghiệp ứng dụng trong nghề thủ công sơn mài nói riêng.
+ Trình bầy được qui trình phun sơn cơ bản và hiệu chỉnh được các nút chức năng của súng phun sơn.

  + Vận hành được máy nén khí, và nắp ráp được các loại súng phun vào khớp nối. 

+ Tháo nắp được các chi tiết của súng phun sơn và bảo dưỡng vệ sinh các loại súng phun sơn.

+ Phun được mảng khối đậm nhạt đến phun tỉa nét.

+ Nhận biết và khắc phục được các lỗi sai hỏng trong quá trình thực hành bài phun sơn cơ bản.

+ Yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật trong lao động. 

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

2. Nội dung :
2.1. Kỹ thuật sử dụng thiết bị phun sơn

2.1.1.Máy nén khí

2.1.2.Súng phun

2.1.3.Buồng Phun

2.2. Phun nét

2.3. Phun vờn mảng

2.4. Phun tạo chất

2.5. Phun phủ bề mặt
* Kiểm tra
Bài 4: Làm vóc sơn công nghiệp                                                Thời gian:20 giờ

1.Mục tiêu :
+ Trình bày được quy trình kỹ thuât làm vóc sơn công nghiệp
+ Trình bày được những yêu cầu kỹ thuật các bước làm vóc

+ Pha trộn được các loại nguyên liệu và kỹ thuật sơn bả làm vóc, sơn công nghiệp
+ Làm được vóc sơn công nghiệp đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật.

+ Rèn luyện tính gọn gàng, ngăn nắp, chính xác, tiếp kiệm nguyên vật liệu trong việc làm vóc.

    + Tuân thủ qui tắc an toàn lao động và bảo vệ môi trường theo qui định nhà nước.

2. Nội dung :
2.1. Kẹt sửa cốt
2.1.1.Đánh nhẵn mộc cốt
2.1.2. Kẹt lỗi cốt
2.2. Quét lót sơn nền 
2.2.1. Quét lót 1
2.2.2. Quét lót 2
2.3. Bả sơn 
2.3.1. Trộn sơn bả
2.3.2. Bả sơn

2.4. Phun thí nền vóc
2.5. Phun phủ bóng
2.5.1. Pha sơn phủ

2.5.2. Kỹ thuật mài 
2.6. Đánh bóng và hoàn thiện sản phẩm
2.6.1. Chuẩn bị nguyên liệu và dụng cụ
2.6.2. Đánh bóng sản phẩm 

2.6.3. Lau xi và hoàn thiện sản phẩm
* Kiểm tra
Bài 5: Vẽ cơ bản sơn công nghiệp                                          Thời gian:20 giờ
1.Mục tiêu :
+ Trình bày được khái niệm, đặc điểm của kỹ thuật vẽ sơn công nghiệp 
+ Nhận biết được nguyên liệu, dụng cụ vẽ sơn công nghiệp 

+ Trình bày được phương pháp chép bảng màu cơ bản trong sơn công nghiệp   
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật cơ bản của vẽ sơn công nghiệp: tỉa nét, kỹ thuật đập vờn khối, kỹ thuật chấm cây, 

+ Nhận biết được các lỗi sai hỏng trong quy trình thực hành vẽ bài tập.

+ Vẽ được các kỹ thuật cơ bản của sơn công nghiệp : tỉa nét, đập vờn mầu khối... 
+ Chép bảng mầu sơn công nghiệp đúng quy trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật.

+ Sửa chữa được các lỗi sai hỏng trong qúa trình thực hành cơ bản.

+ Yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật.

2. Nội dung :
2.1. Chuẩn bị dụng cụ,  nguyên liệu

2.1.1. Chuẩn bị dụng cụ 

2.1.2. Nguyên vật liệu

 2.2. Chép bảng mầu sơn công nghiệp

 2.2.1. Chép màu đục

2. 2.2. Chép màu trong

2.3. Đập nền

2.3.1. Đập nền bằng tay





2.3.2. Phun nền máy





2.4.Vờn mảng, khối

2.4.1. Vờn sáng tối

2.4.2. Vờn khối

2.5.Tỉa nét sơn 

2.5. 1. Tỉa các nét cơ bản

2.5.2. Tỉa lá cây

2.6. Phủ sơn

2.6.1. Pha sơn phủ

2.6.2. Phủ sơn bề mặt





* Kiểm tra




Bài 6 : Tạo chất sơn công nghiệp                                               Thời gian:20 giờ
1.Mục tiêu : 
  + Trình bày được nguyên vật liệu, dụng cụ làm bài kỹ thuật tạo chất.

  + Trình bày được phương pháp tạo chất bằng sơn công nghiệp 
  + Nhận biết được các lỗi sai hỏng trong quy trình thủ pháp tạo chất

  + Chuẩn bị được nguyên liệu, dụng cụ để thực hiện bài tập tạo chất 

  + Làm được các kỹ thuật thủ pháp tạo chất trong sơn công nghiệp 
  + Hoàn thiện được các sản phẩn sơn công nghiệp, đúng quy trình  đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật.
   + Sửa chữa được các lỗi sai hỏng trong quy trình thực hành bài kỹ thuật tạo chất.

    + Yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật.

    + Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

2. Nội dung :
2.1 Chuẩn bị dụng cụ, nguyên vật liệu

2. 1.1.Dụng cụ:
2.1.2. Nguyên liệu
	2.2. Thủ pháp in hoa văn họa tiết
2.3. Thủ pháp tạo chất
2.3.1. Tạo hoa văn

2.3.2.Thủ pháp búng xăng
2.3.3. Kéo vân gỗ
	
	
	
	

	* Kiểm tra
Bài 7:  Vẽ tranh sơn công nghiệp                                                      Thời gian:24 giờ

1. Mục tiêu :
+ Trình bày được phương pháp chuẩn bị nguyên liệu dụng cụ .
+ Nêu được các bước kỹ thuật vẽ tranh phong cảnh.
+ Nhận biết được các lỗi sai hỏng trong quá trình thực hành bài tập.
+ Chuẩn bị được các loại nguyên vật liệu thực hành.
+ Vẽ được tranh phong cảnh đạt yeu cầu thẩm mỹ và kỹ thuật.
+ Khắc phục được các lỗi sai hỏng trong quá trình thực hành bài tập. 

+ Yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật.
+  Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
2. Nội dung của bài:

2.1. Chuẩn bị nguyên liệu dụng cụ:
2.1.1. Dụng cụ máy móc nhà xưởng

2.1.2. Nguyên vật liệu

2.2. Can hình, và trổ khuôn

2.2.1. Can hình,
2.2.2.Trổ khuôn 

2.3. Phun mảng, khối

2.3.1. Phun chi tiết

2.3.2.Chấm tạo chất và tỉa nét 
2.4. Phun tỉa nét và tạo chất
2.4.1. Phun tỉa nét
2.4.2. Phun tạo chất
2.5. Hoàn thiện sản phẩm
2.5.1. Phun phủ bóng
2.5.2. Mài và đánh bóng sản phẩm
* Kiểm tra hết mô đun
IV. Điều kiện thực hiện mô đun
	
	
	
	


1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng:

2. Trang thiết bị máy móc:

+ Máy nén khí, súng phun sơn các loại

+ Mặt lạ chống độc, quần áo bảo hộ

+ Hệ thống chiếu sáng, quạt mát, quạt hút, bình cứu hỏa

        +  Hệ thống buồng phun sơn đồng bộ

+ Hệ thống giá để sản phẩm

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Dụng cụ:
+ Que thử mầu

+ Dao trổ

+ Vải lọc

+ Kéo cắt

+ Rẻ lau

+ Mo sừng

- Nguyên liệu:
        +Vóc sơn

        + Sơn điều đen

        + Bột nhẹ

        + Giấy lọc sơn

        + Dung môi

+ Sơn các loại

+ Sơn mầu các loại

+ Tinh màu các loại

+ Dung môi

4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung:

- Kiến thức:

   + Trình bày được đặc tính các loại sơn công nghiệp.

   + Trình bày được phương pháp sử dụng và bảo quản dụng cụ, trang thiết bị phun sơn.

   + Trình bày được các kỹ thuật cơ bản của phun sơn, vẽ bằng sơn công nghiệp.

   + Nhận biết được các lỗi sai hỏng và cách sửa chữa trong kỹ thuật sơn công  nghiệp.
- Kỹ năng:

   + Chuẩn bị được các loại nguyên vật liệu, dụng cụ và trang thiết bị để phun vẽ .

   + Pha chế được nguyên liệu sơn phun, vẽ.

   + Ứng dụng được kỹ thuật phun cơ bản trên nhiều bề mặt các dạng sản phẩm khác nhau.  
    + Phun vẽ trực tiếp được một số dạng sản phẩm như: Tranh, đĩa tròn, khay, hộp trang sức, lọ các loại đúng quy trình, kỹ thuật và mỹ thuật
    + Sửa chữa được các lỗi sai hỏng trong quy trình kỹ thuật phun sơn
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

    + Yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật.

    + Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

2. Phương pháp
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1.Phạm vi áp dụng mô đun:


Mô đun này được dùng cho đào tạo nghề: Kỹ thuật sơn mài và Khảm trai trình độ Trung cấp nghề của trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:
- Mỗi bài học trong mô đun đều được kết hợp lý thuyết hướng dẫn ban đầu được giảng dạy trước khi thực hành, rèn kuyện kỹ năng tại xưởng thực hành.
- Đối với giáo viên, giảng dạy: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị chương trình chi tiết và nội dung giảng dạy đầy đủ phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.

- Đối với người học: Học sinh cần hoàn thành một số bài tập sau khi kết thúc một bài học và giáo viên có đánh giá kết quả của bài tập đó.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Mỗi bài học trong mô đun này đều được kết hợp học lý thuyết với hướng dẫn ban đầu được giảng dạy trước khi thực hành, rèn luyện kỹ năng tại phòng phun sơn xưởng thực hành. 

4. Tài liệu cần tham khảo:

1. Bộ đơn nguyên nghề sơn mài,   Trường Trung cấp Nghề Tổng hợp Hà Nội

2. Phạm Đức Cường (1982), Kỹ thuật sơn mài, NXB Văn hóa thông tin.
3. Lê Huyên (1995), Nghề sơn cổ truyền Việt Nam, Nxb Mỹ thuật, Hà Nội.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Kỹ thuật khảm trai

Mã mô đun: MĐ 19

Thời gian: thực hiện mô đun: 170 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 132 giờ; Kiểm tra: 08 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: là mô đun được học sau khi kết thúc mô đun làm vóc và có thể học song song với các mô đun nghề sơn mài.

- Tính chất: mô đun này trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng  nghề khảm trai.

II. Mục tiêu mô đun:

- Kiến thức: 


+ Trình bày được khái quát nghề khảm trai Việt Nam và trên thế giới.

+ Nêu được cách chọn, phương pháp xử lý các loại nguyên, vật liệu dùng trong nghề khảm trai.

+ Mô tả được cấu tạo, công dụng, cách mài, phương pháp sử dụng các dụng cụ  trong nghề khảm trai.

+ Phân biệt được chất lượng các loại nguyên liệu chính như: trai các loại, ốc, bào ngư...

+ Trình bày được quy trình kỹ thuật của sản phẩm khảm trai.

- Kỹ năng: 
+ Chuẩn bị được các dụng cụ, thiết bị dùng trong nghề khảm trai.

+ Sử dụng được các dụng cụ khảm trai đúng kỹ thuật.

+ Chọn và xử lý được nguyên, vật liệu phù hợp để khảm trai .

+ Khảm và hoàn thiện bề mặt được một số loại sản phẩm dạng phẳng và dạng khối đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật.

+ Sửa chữa được những sai hỏng của sản phẩm khảm trai khi gia công.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật;

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian:(giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	 1
	Bài 1: Khái quát nghề khảm trai
	5
	4
	0
	1

	
	1. Nghề khảm ở Việt Nam và các nước khác trên thế giới
	2
	2
	0
	0

	
	2. Đặc điểm nghề khảm trai Việt Nam
	1
	1
	0
	0

	
	3. Các sản phẩm nghề
	1
	1
	
	0

	
	* Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	 2
	Bài 2: Vẽ mẫu khảm
	16
	2
	13
	1

	
	1. Một số mẫu khảm cơ bản
	6
	1
	5
	0

	
	2. Phương pháp vẽ
	9
	1
	8
	0

	
	* Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	3
	Bài 3:  Chuẩn bị dụng cụ, nguyên vật liệu và thiết bị nghề khảm trai
	16
	2
	13
	1

	
	1.Chuẩn bị dụng cụ
	3
	1
	2
	0

	
	2. Chuẩn bị nguyên vật liệu
	3
	0
	3
	0

	
	3. Chuẩn bị thiêt bị khảm trai
	9
	1
	8
	0

	
	* Kiểm tra
	1
	0
	0
	

	4
	Bài 4: Cưa dũa cơ bản
	38
	8
	28
	2

	
	1. Chuẩn bị nền gỗ
	4
	1
	3
	0

	
	2. Can hình lên xà cừ
	4
	1
	3
	0

	
	3.Cưa dũa hoa văn họa tiết
	18
	4
	14
	0

	
	4. Cưa dũa ghép mảng
	5
	1
	4
	0

	
	5. Đấu đính hoa văn, họa tiết
	5
	1
	4
	0

	
	* Kiểm tra
	2
	0
	0
	2

	5
	Bài 5: Đục gắn cơ bản
	36
	4
	31
	1

	
	1.Vạch hình
	5
	0
	5
	0

	
	2.Cậy xà cừ
	5
	1
	4
	0

	
	3.Đục chặn
	6
	1
	5
	0

	
	4. Đục lấy nền
	8
	1
	7
	0

	
	5. Gắn xà cừ
	8
	1
	7
	0

	
	6. Kỹ thuật mài khảm
	5
	0
	5
	0

	
	* Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	6
	Bài 6:Tách nét cơ bản
	38
	8
	29
	1

	
	1.Phác thảo nét chì
	7
	2
	5
	0

	
	2.Tách nét cơ bản
	25
	5
	20
	0

	
	3. Kỹ thuật nải 
	5
	1
	4
	0

	
	* Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	7
	Bài 7: Khảm trên nền sơn mài
	21
	2
	18
	1

	
	1. Kỹ thuật khảm chìm
	10
	1
	9
	0

	
	2. Kỹ thuật khảm nổi
	10
	1
	9
	0

	
	* Kiểm tra hết mô đun
	1
	0
	0
	1

	
	Cộng
	170
	30
	132
	8


2. Nội dung chi tiết
Bài 1: Khái quát nghề khảm trai                                                Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu :
+ Trình bày được khái quát nghề khảm trai Việt Nam và trên thế giới.

+ Trình bày được đặc điểm của nghề khảm trai Việt Nam
+ Ham học hỏi, tìm hiểu, yêu thích nghề khảm trai.

2. Nội dung:
2.1. Nghề khảm ở Việt Nam và các nước khác trên thế giới
2.2. Đặc điểm nghề khảm trai Việt Nam

2.3. Các sản phẩm nghề

2.3.1. Khảm đồ gia dụng

2.3.2. Khảm đồ thờ cúng tâm linh

* Kiểm tra
Bài 2: Vẽ mẫu khảm                                                                  Thời gian: 16 giờ
1.Mục tiêu :

+ Trình bày được phương pháp vẽ mẫu khảm.


+ Trình bày được một số dạng mẫu khảm cơ bản.


+  Vẽ được mẫu khảm đạt yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ.

2. Nội dung bài

2.1. Một số mẫu khảm cơ bản

2.1.1. Mẫu phong cảnh, hoa lá, con vật

2.1.2. Mẫu tích truyện

2.1.3. Mẫu hoa văn góc

2.1.4. Mẫu đường viền

2.2. Phương pháp vẽ mẫu

2.2.1. Phác thảo 

2.2.2. Vẽ tổng thể 

2.2.3. Vẽ chi tiết

* Kiểm tra
Bài 3:  Chuẩn bị dụng cụ, nguyên liệu và thiết bị nghề khảm trai
Thời gian: 16 giờ

1. Mục tiêu :
+ Trình bày được các loại nguyên liệu, dụng cụ, thiết bị nghề khảm.

+ Trình bày được phương pháp mài sửa dụng cụ nghề khảm.

+ Băm được cưa, cán được nguyên liệu trai, ốc...

+ Mài, sửa được các loại dụng cụ, thiết bi nghề khảm.

+ Chuẩn bị được nguyên liệu, dụng cụ và thiết bị.

2. Nội dung :
2.1. Chuẩn bị dụng cụ
2.1.1. Chuẩn bị dụng cụ cưa dũa
2.1.2. Chuẩn bị dụng cụ đục gắn
2.1.2. Chuẩn bị dụng cụ tách nét
2.2. Chuẩn bị nguyên liệu

2.2.1. Lựa chọn nguyên liệu
2.2.2. Cán nguyên liệu

2.3. Chuẩn bị thiết bị khảm trai

2.3.1. Bàn khảm trai
2.3.2. Bàn can in họa tiết
2.3.3. Các loại máy
* Kiểm tra
Bài 4: Cưa dũa cơ bản                                                               Thời gian: 38 giờ

1. Mục tiêu


+ Trình bày được các phương pháp cưa dũa cơ bản.


+ Trình bày được tiêu chuẩn kỹ thuật của cưa dũa.


+ Chuẩn bị được dụng cụ, nguyên liệu.


+ Cưa dũa được hoa văn họa tiết đạt yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật.

2. Nội dung :
2.1. Chuẩn bị nền gỗ

2.2. Can hình lên xà cừ

2.3. Cưa dũa hoa văn họa tiết

2.4. Cưa dũa ghép mảng

2.5. Đấu đính hoa văn họa tiết
* Kiểm tra
Bài 5: Đục gắn cơ bản                                                                Thời gian: 36 giờ
1. Mục tiêu 


+ Trình bày được các phương pháp đục gắn cơ bản.


+ Trình bày được kỹ phương pháp mài khảm.


+ Chuẩn bị được dụng cụ, thiết bị, vật liệu.


+ Đục gắn được hoa văn, họa tiết đạt yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật.


+ Mài khảm đạt yêu cầu kỹ thuật.

2. Nội dung :
2.1.Vạch hình

2.2. Cậy xà cừ

2.3. Đục chặn

2.3. Đục lấy nền

2.4. Gắn xà cừ

2.5. Kỹ thuật mài khảm

* Kiểm tra
Bài 6: Tách nét cơ bản                                                                Thời gian:38 giờ

1. Mục tiêu

  
+ Trình bày được các phương pháp tách nét cơ bản.


+ Trình bày được tiêu chuẩn kỹ thuật của tách nét.


+ Chuẩn bị được dụng cụ, thiết bị.


+ Tách được một số dạng nét cơ bản đạt yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật.

2. Nội dung :
2.1. Phác thảo nét chì

2.2.Tách nét cơ bản

2.3. Kỹ thuật nải sơn
* Kiểm tra
Bài 7: Khảm trên nền sơn mài                                                  Thời gian: 21 giờ
1. Mục tiêu


+ Trình bày được các phương pháp khảm trên nền sơn mài


+Trình bày được tiêu chuẩn kỹ thuật khảm trên nền sơn mài.


+ Chuẩn bị được dụng cụ, thiết bị, nguyên vật liệu.


+ Khảm được hoa văn, họa tiết trên nền sơn mài.

2. Nội dung :
2.1. Kỹ thuật khảm chìm

2.1.1. Gắn họa tiết trên nền sơn
2.1.2. Đục gắn họa tiết
2.2. Kỹ thuật khảm nổi

* Kiểm tra hết mô đun

IV. Điều kiện thực hiện mô đun

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng:

2. Trang thiết bị máy móc:

+ Máy mài 2 đá

+ Máy chiếu

+ Phông chiếu

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

+ Giấy, vở ghi chép;

+ Giấy nhám vải, keo 502
+ Đá mài nhám, đá mài mịn
+ Các loại nguyên liệu trai, ốc, xác, cửu khổng
+ Khăn lau, khẩu trang
+ Cuộn chỉ
- Dụng cụ và trang thiết bị:  

+ Nhành băm cưa, Bộ đục khảm, dao tách nét, cưa cắt trai
+ Đe băm cưa;

+ Dũa cán nguyên liệu
+ Bàn khảm;

+ Bàn can in họa tiết
+ Chậu nước
- Nguyên liệu:

+ Vỏ trai 

+ Vỏ ốc

+ Vỏ sác

+ Vỏ cửu khổng

+ Các loại nguyên liệu khảm đã sơ chế

4.Các điều kiện khác
V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung:

- Kiến thức: 


+ Trình bày được khái quát về lịch sử và nghệ thuật khảm trai.

+ Nêu được cách chọn, phương pháp xử lý các loại nguyên, vật liệu dùng trong nghề khảm trai.

+ Mô tả được cấu tạo, công dụng, cách mài, phương pháp sử dụng các dụng cụ  trong nghề khảm trai.

+ Phân biệt được chất lượng các loại nguyên liệu chính như: trai các loại, ốc, bào ngư...

+ Trình bày được quy trình kỹ thuật của sản phẩm khảm trai.

- Kỹ năng: 
+ Chuẩn bị được các dụng cụ, thiết bị dùng trong nghề khảm trai.

+ Sử dụng được các dụng cụ khảm trai đúng kỹ thuật.

+ Chọn và xử lý được nguyên, vật liệu phù hợp để khảm trai .

+ Khảm và hoàn thiện bề mặt được một số loại sản phẩm dạng phẳng và dạng khối đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật.

+ Sửa chữa được những sai hỏng của sản phẩm khảm trai khi gia công.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật.
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

2. Phương pháp:

 Giảng viên cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học.

- Phương pháp giảng dạy:

+ Sử dụng phương pháp dạy tích hợp.

+ Phần lý thuyết: thuyết trình, giảng giải, trực quan.

+ Phần thực hành: giảng giải, thao tác mẫu, hướng dẫn thực hành.
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1.Phạm vi áp dụng mô đun:

Mô đun này được dùng cho đào tạo nghề: Kỹ thuật sơn mài và Khảm trai trình độ Trung cấp nghề của trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Khi giảng dạy, cần giúp người học thực hiện các thao tác, tư thế của từng kỹ năng chính xác, nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí từng bài học.

+ Để giúp người học nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài tập đến từng học sinh. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình, phù hợp với phần lý thuyết đã học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.

+ Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học.

- Đối với người học: chăm chỉ rèn luyện các kỹ thuật cơ bản như: cưa dũa, đục gắn, tách nét. Luôn tìm tòi, sáng tạo để nghệ thuật kham trai ngày càng phát triển
3. Những trọng tâm cần chú ý:

+ Khi mài phải chú ý luôn giữ ổn định góc độ mài;

+ Khi băm tạo răng lưỡi cưa phải băm đều tay, không để vặn lưỡi cưa;

+ Khi cán phải đảm bảo độ dày, mặt phẳng và màu sắc của nguyên liệu; 

+ Chú ý đảm bảo an toàn khi hướng dẫn học viên sử dụng thiết bị, máy móc
4. Tài liệu tham khảo:

1.  Bộ đơn nguyên nghề sơn mài,   Trường Trung cấp Nghề Tổng hợp Hà Nội

2. Phạm Đức Cường (1982), Kỹ thuật sơn mài, NXB Văn hóa thông tin.
3. Lê Huyên (1995), Nghề sơn cổ truyền Việt Nam, Nxb Mỹ thuật, Hà Nội.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN


Tên mô đun: Hoàn thiện sản phẩm

Mã mô đun: MĐ 20

Thời gian: thực hiện mô đun: 90 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ;Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 70 giờ; Kiểm tra: 05 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- VÞ trÝ: Lµ m« ®un được dạy sau khi học xong các mô đun về sơn mài và khảm trai.
- TÝnh chÊt: Lµ m« ®un chuyªn m«n trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng về hoàn thiện sản phẩm sơn mài và khảm trai.
II. Mục tiêu mô đun:

- Kiến thức:

  + Tr×nh bµy ®­îc quy tr×nh kü thuật hoàn thiện sản phẩm sơn mài và khảm trai.

  + Trình bày được các dụng cụ, thiết bị, nguyên vật liệu cho hoàn thiẹn sản phẩm.

  - Kỹ năng:


  + Chuẩn bị và sử dụng  được dụng cụ, thiết bị, nguyên vật liệu để hoàn thiện sản phẩm.

  + Hoàn thiện được các sản phẩm sơn mài, khảm trai đạt yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

  + RÌn luyÖn tÝnh gän gµng, ng¨n n¾p, chÝnh x¸c, tiÕt kiÖm trong viÖc sö dông nguyªn, vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt.

  + Tu©n thñ nguyªn t¾c an toµn lao ®éng vµ b¶o vÖ m«i tr­êng theo luËt ®Þnh.

III. Nội dung mô đun:

2. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Sè

TT
	Tªn c¸c bµi trong m« ®un
	Thêi gian (giờ)

	
	
	Tæng sè
	Lý thuyÕt
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	KiÓm tra

	1
	Bài 1: Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ, thiết bị để hoàn thiện sản phẩm
	10
	6
	3
	1

	
	1. Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ, thiết bị để hoàn thiện sản phẩm sơn ta
	3
	2
	1
	0

	
	2. Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ, thiết bị để hoàn thiện sản phẩm sơn công nghiệp 
	3
	2
	1
	0

	
	3. Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ, thiết bị để hoàn thiện sản phẩm khảm trai
	3
	2
	1
	0

	
	* Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	2
	Bài 2: Hoàn thiện sản phẩm sơn ta
	28
	3
	24
	1

	
	1. Phủ sơn
	10
	1
	9
	0

	
	2. Toát sơn
	10
	1
	9
	0

	
	3. Đánh bóng
	5
	1
	4
	0

	
	4. Lau xi 
	2
	0
	2
	0

	
	* Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	3
	Bài 3: Hoàn thiện sản phẩm sơn  công nghiệp
	20
	3
	16
	1

	
	1. Phun, phủ bóng 
	10
	1
	9
	0

	
	2. Đánh bóng
	5
	1
	4
	0

	
	3. Lau xi
	4
	1
	3
	0

	
	* Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	4
	Bài 4: Hoàn thiện sản phẩm khảm trai
	32
	3
	27
	2

	
	1. Nhuộm màu và làm nhẵn nền khảm
	10
	1
	9
	0

	
	2. Đánh vecni 
	10
	1
	9
	0

	
	3. Đánh bóng bằng sáp ong
	5
	1
	4
	0

	
	4. Lau sơn đánh bóng
	5
	0
	5
	0

	
	* Kiểm tra hết mô đun
	2
	0
	0
	2

	
	Cộng
	90
	15
	70
	5


2.Nội dung chi tiết
Bài 1: Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ, thiết bị để hoàn thiện sản phẩm
Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu :
+ Nhận biết được các dụng cụ, nguyên liệu để vặn lọc sơn

+ Trình bày được phương pháp  vặn lọc sơn phủ và sơn toát

+ Vặn lọc được sơn phủ và sơn toát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, đảm bảo vệ sinh môi trường

2. Nội dung :
2.1. Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ, thiết bị để hoàn thiện sản phẩm sơn ta

2.1.1.Chuẩn bị  sơn

1.2. Thép phủ sơn

2.1.3. Mo sừng

2.1.4. Than xoan hoặc bột chu

2.1.5. Máy đánh bóng

2.1.6. Xi chuyên dùng đánh bóng đồ sơn mài

2.2. Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ, thiết bị để hoàn thiện sản phẩm sơn công nghiệp 
2.2.1.Nguyên liệu sơn phủ bóng, đánh bóng
2.2.2.Dụng cụ phủ bóng
2.2.3. Dụng cụ đánh bóng
2.2.4. Dụng cụ lau xi

2.3. Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ, thiết bị để hoàn thiện sản phẩm khảm trai
2.3.1. Nguyên liệu: sơn ta, nước vôi, màu phẩm , vec ni, sáp ong
2.3.2. Dụng cụ nhuộm và đánh bóng
* Kiểm tra
Bài 2: Hoàn thiện sản phẩm sơn ta                                        Thời gian:28 giờ
1. Mục tiêu :
+ Trình bày được khái niệm, quy trình kỹ thuật phủ sơn, ủ khô sơn, toát sơn, đánh bóng…

+ Phủ , toát sơn được đúng quy trình đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật

+ Hoàn thiện được sản phẩm đúng kỹ thuật đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác, tiết kiệm nguyên liệu

2. Nội dung :
2.1. Phủ sơn

2.1.1. Khái niệm

2.1.2.Chọn và pha trộn sơn phủ

2.1.3. Kỹ thuật phủ sơn.

2.1.3. Ủ khô sơn phủ

2.1.4. Kỹ thuật mài phủ 

2.2.Toát sơn

2.2.1. Khái niệm

2.2.2.. Chọn và pha trộn sơn toát

2.2.3. Toát sơn bằng vải

2.2.4. Toát sơn bằng lòng bàn tay

2.2.5. Ủ khô sơn toát

2.2.6. Kỹ thuật mài toát

2.3. Đánh bóng

2.3.1.. Khái niệm

2.3.2.Nùn bóng

2.3.3. Đánh bóng 

2.4. Lau xi

2.4.1. Khái niệm

2.4.2. Làm sạch sản phẩm

2.4.3. Lau xi
	* Kiểm tra
Bài 3: Hoàn thiện sản phẩm sơn công nghiệp                       Thời gian: 20 giờ
1. Mục tiêu :
     + Trình bày được khái niệm, quy trình kỹ thuật phun phủ sơn bóng
     + Phun phủ , toát sơn được đúng quy trình đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật

     + Hoàn thiện được sản phẩm đúng kỹ thuật đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật

     + Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác, tiết kiệm nguyên liệu

2. Nội dung :

	2.1. Kỹ thuật phun, phủ bóng 

	2.2. Kỹ thuật đánh bóng

	2.3. Kỹ thuật lau xi
   * Kiểm tra

	Bài 4: Hoàn thiện sản phẩm khảm trai                                  Thời gian: 32 giờ

1.Mục tiêu : 

      + Trình bày được khái niệm, quy trình kỹ thuật đánh bóng nền gỗ
      + Lựa chọn được các loại nguyên vật liệu thích hợp đánh bóng nền gỗ
      + Phun phủ, lau sơn, lau xi, đánh véc ni được đúng quy trình đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật

      + Hoàn thiện được sản phẩm đúng kỹ thuật đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật

       + Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác, tiết kiệm nguyên liệu

2. Nội dung :

	2.1. Kỹ thuật nhuộm  gỗ
2.1.1. Nhuộm gỗ bằng nước vôi

2.1.2. Nhuộm gỗ bằng phẩm mầu

	2.2. Kỹ thuật đánh vec ni 

2.2.1. làm nhẵn bề mặt

2.2.2. Đánh lót
2.2.3. Đánh bóng

	2.3. Kỹ thuật đánh bóng bằng sáp ong

2.3.1. Làm nhẵn bề mặt
2.3.2. Lau sáp ong

	2.4. Kỹ thuật lau sơn đánh bóng
2.4.1. Làm nhẵn bề mặt
2.4.2. Lau sơn



* Kiểm tra hết mô đun
IV. Điều kiện thực hiện mô đun

1.Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng:  Phßng häc lý thuyÕt, x​ëng thùc hµnh
1. Trang thiết bị máy móc:
+ Máy trà nhám,

+ Máy đánh bóng
+ Máy khoan, bắt vít
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
+ GiÊy, vë ghi chÐp

+ Dông cô vµ nguyªn vËt liÖu dïng cho thùc hµnh

- Dông cô vµ trang thiÕt bÞ:

+ Dông cô vÏ s¬n mµi truyÒn thèng.

+ C¸c lo¹i s¬n sèng.

+ Nguyªn liÖu phô.

2. Các điều kiện khác:

+ Tranh mÉu

+ Phßng häc chuyªn m«n ho¸.

+ B¶ng ph©n tÝch c«ng viÖc

+ S¸ch h​ướng dÉn gi¸o viªn 

+ Gi¸o tr×nh M« ®un vÏ tranh s¬n mµi truyÒn thèng.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung:

- Kiến thức:
  + Tr×nh bµy ®­îc quy tr×nh kü thuật hoàn thiện sản phẩm sơn mài và khảm trai.

  + Trình bày được các dụng cụ, thiết bị, nguyên vật liệu cho hoàn thiện sản phẩm.

  + Trình bày được phương pháp lắp giáp, bảo quản và đóng gói sản phẩm.

- Kỹ năng:


  + Chuẩn bị và sử dụng  được dụng cụ, thiết bị, nguyên vật liệu để hoàn thiện sản phẩm.

  + Hoàn thiện được các sản phẩm sơn mài, khảm trai đạt yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật.
  + Lắp giáp, bảo quản và đóng gói được sản phẩm. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
  + RÌn luyÖn tÝnh gän gµng, ng¨n n¾p, chÝnh x¸c, tiÕt kiÖm trong viÖc sö dông nguyªn, vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt.

  + Tu©n thñ nguyªn t¾c an toµn lao ®éng vµ b¶o vÖ m«i tr­êng theo luËt ®Þnh.

2.Phương pháp:

- PhÇn lý thuyÕt: ThuyÕt tr×nh, gi¶ng gi¶i, trùc quan

- PhÇn thùc hµnh: Gi¶ng gi¶i, thao t¸c mÉu, hướng dÉn thùc hµnh
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun: M« ®un nµy ®​îc dïng cho ®µo t¹o nghÒ: Kü thuËt s¬n mµi vµ Kh¶m trai tr×nh ®é Trung cÊp nghÒ của Trường trung cấp nghề tổng hợp Hà Nội
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Sè giê lý thuyÕt ®​îc bè trÝ t¹i phßng häc chuyªn m«n ho¸ vµ thùc hiÖn ë thêi gian h​íng dÉn ban ®Çu.

+ PhÇn thùc hµnh bè trÝ t¹i phßng häc thùc hµnh vµ thùc hiÖn ë thêi gian h​íng dÉn th​êng xuyªn. 

+ Gi¸o viªn trư​ớc khi gi¶ng d¹y cÇn ph¶i c¨n cø vµo néi dung cña tõng bµi häc chuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn thùc hiÖn bµi häc. 

- Đối với người học:

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Hoàn thiện sản phẩm, cần chú ýmàu sắc tươi sáng, trong trẻo, bóng phẳng và nhẵn. Góc cạnh phải ke nuột và sắc nét.

4.Tài liệu tham khảo:

1. Gi¸o tr×nh kü thuËt s¬n mµi vµ kh¶m trai

2. Ch​ương tr×nh M« ®un VÏ s¬n mµi truyÒn thèng.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN


Tên mô đun: Bài tốt nghiệp: Vẽ tranh sơn mài
Mã mô đun: MĐ 21
Thời gian:thực hiện mô đun: 110 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 72 giờ; Kiểm tra: 08 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- VÞ trÝ : Lµ m« ®un ®­îc học sau khi kÕt thóc m« ®un trước.
- TÝnh chÊt: Lµ m« ®un trang bị cho người học kiến thưc và kỹ năng vẽ tranh sơn mài.

II. Mục tiêu mô đun:

- Kiến thức:

  + Liệt kê được nguyên liệu, dụng cụ để vẽ tranh sơn mài truyền thống.

  + Tr×nh bµy ®­îc quy tr×nh kü thuật vÏ tranh s¬n mµi truyÒn thèng.
  + Nhận biết được các lỗi sai hỏng trong quy trình vẽ tranh sơn mài.
- Kỹ năng:

  + Chuẩn bị được nguyên liệu, dụng cụ để vẽ tranh sơn mài.

  + VÏ được tranh s¬n mµi truyÒn thèng ®¶m c¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt vµ mü thuËt.

  + Sửa chữa được lỗi sai hỏng trong quy trình vẽ tranh sơn mài.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

  + RÌn luyÖn tÝnh gän gµng, ng¨n n¾p, chÝnh x¸c, tiÕt kiÖm trong viÖc sö dông nguyªn, vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt.

  + Tu©n thñ nguyªn t¾c an toµn lao ®éng vµ b¶o vÖ m«i tr­êng theo luËt ®Þnh.

III. Nội dung mô đun:

3. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Sè

TT
	Tªn c¸c bµi trong m« ®un
	Thêi gian (giờ)

	
	
	Tæng sè
	Lý thuyÕt
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	KiÓm tra

	1.
	Bài 1: Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ
	10
	3
	5
	2

	
	1. Chuẩn bị dụng cụ
	4
	2
	2
	0

	
	2. Chuẩn bị nguyên liệu
	4
	1
	3
	0

	
	* Kiểm tra
	2
	0
	0
	2

	2.
	Bài 2: Can in b¶n vÏ
	8
	2
	6
	0

	
	1. Can hình từ bản phác thảo sang giấy can
	3
	1
	2
	0

	
	2. Can hình xuống nền vóc
	5
	1
	4
	0

	3.
	Bài 3: VÏ nÐt chi tiÕt
	10
	1
	8
	1

	
	1. Pha sơn
	2
	0
	2
	0

	
	2. Vẽ nét
	7
	1
	6
	0

	
	* Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	4.
	Bài 4: Gắn chất liệu
	20
	8
	10
	2

	
	1. Gắn trứng
	8
	3
	5
	0

	
	2. Gắn trai
	6
	2
	4
	0

	
	3. Gắn ốc
	7
	3
	4
	0

	
	* Kiểm tra
	2
	0
	0
	2

	5
	Bài 5: Vẽ mầu và tạo chất
	40
	10
	28
	2

	
	1. Thếp rắc vàng bạc mảng
	20
	5
	15
	0

	
	2. Vẽ mảng mầu và tạo chất
	18
	5
	13
	0

	
	* Kiểm tra
	2
	0
	0
	2

	6
	Bài 6: Phủ sơn bề mặt tranh
	2
	1
	1
	0

	
	1. Pha sơn phủ
	1
	0,5
	0,5
	0

	
	2. Kỹ thuật phủ sơn
	1
	0,5
	0,5
	0

	7
	Bài 7: Mài và đánh bóng
	20
	5
	14
	1

	
	1. Kỹ thuật mài thô
	8
	2
	6
	0

	
	2.Kỹ thuật mài tinh
	8
	2
	6
	0

	
	3. Kỹ thuật đánh bóng
	3
	1
	2
	0

	
	* Kiểm tra hết mô đun
	1
	0
	0
	1

	
	Cộng
	110
	30
	72
	8


2. Nội dung chi tiết
	Bài 1: Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ                                  Thời gian:10 giờ

1.Môc tiªu:
 + Trình bày được các loại nguyên liệu chính dùng để vẽ tranh

 + Liệt kê được các loại dụng cụ để vẽ tranh
 + Sửa sang được dụng cụ cho vẽ tranh

 + Vặn lọc sơn cho vẽ tranh
2. Néi dung : 

	2.1. Chuẩn bị dụng cụ

	2.2. Chuẩn bị nguyên liệu


* Kiểm tra
Bµi 2: Can in b¶n vÏ                                                                     Thời gian:8 giờ

1.Môc tiªu:

+ Tr×nh bµy ®­îc qui tr×nh can b¶n vÏ.

+ Can ®­îc b¶n vÏ ®¹t yªu cÇu kü thuËt, mü thuËt. 

+ RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn, tû mû, chÝnh x¸c.

	2. Néi dung: 
	

	2.1. Xát bột ti tan lên bản can
	

	2.2.Can bản vẽ lên giấy can
2.3.Can in bản vẽ lên vóc
	


   * Kiểm tra
Bµi 3: VÏ nÐt chi tiÕt                                                                 Thời gian:10 giờ

1.Môc tiªu:

+ Tr×nh bµy ®­îc qui tr×nh kỹ thuật vÏ nÐt chi tiÕt.

+ VÏ ®­îc nÐt chi tiÕt ®¹t yªu cÇu kü thuËt, mü thuËt. 

+ RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn, tû mû, chÝnh x¸c.

	2. Néi dung: 
	

	2.1. VÏ nÐt chi tiÕt
	

	2.2.VÏ tØa nÐt l¸ c©y, th©n c©y 
	

	2.3.VÏ h×nh ng­êi, mÆt, mòi, nÕp quÇn ¸o
	

	2.4. R¾c vµng, b¹c vôn trªn c¸c khãm l¸ theo bè côc
	

	* Kiểm tra
	


Bài 4: Gắn chất liệu                                                                    Thời gian:20 giờ

1.Môc tiªu :

  + Trình bày được kỹ thuật gắn rắc các chất liệu trong vẽ tranh sơn mài

  + Gắn được các mảng họa tiết bằng các chất liệu trong tranh sơn mài

  + Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính sác, tính thẩm mỹ và sáng tạo
2. Néi dung: 
	2.1. Gắn trứng

	2.2. Gắn trai

	2.3. Gắn ốc


* Kiểm tra
Bài 5: Vẽ mảng mầu và tạo chất                                                Thời gian:30 giờ

1. Môc tiªu:
  + Trình bày được kỹ thuật tô vẽ các mảng màu cho hoa văn họa tiết trong vẽ tranh
  + Trình bày được các kỹ thuật tạo chất cho các mảng họa tiết 

  + Tô vẽ mảng màu và tạo chất được cho chi tiết trong tranh sơn mài đạt yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật 

  + Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính sác, tính thẩm mỹ và sáng tạo
2. Néi dung: 
	2.1. Thếp rắc vàng bạc với mảng màu

	2.2. Vẽ mảng mầu và tạo chất


* Kiểm tra
	Bài 6: Phủ sơn bề mặt tranh                                                       Thời gian:2 giờ

1. Môc tiªu:
  + Trình bày được kỹ thuật sơn phủ bề mặt tranh

  + Phủ được sơn cho bề mặt tranh đạt các yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật

  + Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính sác, tính thẩm mỹ và sáng tạo
2. Néi dung: 

	2.1Pha sơn phủ
2.1.1.Lựa chọn sơn phủ
2.1.2.Pha trộn sơn phủ
2.2.Vặn lọc sơn

	2.3.Kỹ thuật phủ sơn

	2.4. Kỹ thuật ủ sơn


Bài 7: Mài và đánh bóng                                                            Thời gian:20 giờ
1.Môc tiªu :
  + Trình bày được cách lựa chọn đá hoặc giấy ráp mài tranh
  - Mài được tranh đảm bảo nhẵn, phẳng, hoa văn họa tiết của tranh được hiện ra đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật
  + Đánh bóng được bề mặt tranh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật
  + Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính sác, tính thẩm mỹ và sáng tạo
2. Néi dung: 
	2.1. Kỹ thuật mài thô

	2.2.Kỹ thuật mài tinh

	2.3. Kỹ thuật đánh bóng
2.3.1.Kỹ thuật đánh bóng bằng tay

2.3.2.Kỹ thuật đánh bóng bằng máy


* Kiểm tra hết mô đun
IV. Điều kiện thực hiện mô đun

1.Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng:

   Phòng học lý thuyết, xưởng thực hành đảm bảo đáp ứng tính chất chuyên môn nghề Kỹ thuật sơn mài khảm trai
2.Trang thiết bị máy móc:
     + Máy mài cầm tay

          + Máy đánh bóng
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

+ Dông cô vµ nguyªn vËt liÖu dïng cho thùc hµnh vẽ sơn mài
- Dông cô vµ trang thiÕt bÞ:

+ Buồng ủ sơn 

+ Ẩm kế
+ Vải phin
+ Bình phun nước tạo ẩm

+ C¸c lo¹i s¬n chín.

+ Nguyªn liÖu phô.

+ Các loại màu vẽ
+ Vàng bạc quỳ
4.Các điều kiện khác:
+ GiÊy, vë ghi chÐp

+ Phßng häc chuyªn m«n ho¸.

+ B¶ng ph©n tÝch c«ng viÖc

+ S¸ch h­íng dÉn gi¸o viªn 

+ Gi¸o tr×nh M« ®un vÏ tranh s¬n mµi truyÒn thèng.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung:
- Kiến thức:
 + Tr×nh bµy ®­îc quy tr×nh kü thuật sơn vÏ tranh s¬n mµi truyÒn thèng.

- Kỹ năng:
+ Sơn vÏ ®­îc tranh s¬n mµi truyÒn thèng ®¶m c¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt vµ mü thuËt.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ RÌn luyÖn tÝnh gän gµng, ng¨n n¾p, chÝnh x¸c, tiÕt kiÖm trong viÖc sö dông nguyªn, vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt.

+ Tuân thủ quy trình kỹ thuật vẽ một bức tranh sơn mài truyền thống .

+ Luôn tìm tòi sáng tạo trong nghề nghiệp. Yêu thích nghề sơn mài
2.Phương pháp:
- PhÇn lý thuyÕt: ThuyÕt tr×nh, gi¶ng gi¶i, trùc quan

- PhÇn thùc hµnh: Gi¶ng gi¶i, thao t¸c mÉu, h­íng dÉn thùc hµnh
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun:M« ®un nµy ®­îc dïng cho tÊt c¶ c¸c tr­êng ®µo t¹o nghÒ: Kü thuËt s¬n mµi vµ Kh¶m trai tr×nh ®é Trung cÊp nghÒ Trường trung cấp nghề tổng hợp Hà Nội
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Sè giê lý thuyÕt ®­îc bè trÝ t¹i phßng häc chuyªn m«n ho¸ vµ thùc hiÖn ë thêi gian h­íng dÉn ban ®Çu.

+ PhÇn thùc hµnh bè trÝ t¹i phßng häc thùc hµnh vµ thùc hiÖn ë thêi gian h­íng dÉn th­êng xuyªn. 

+ Gi¸o viªn tr­íc khi gi¶ng d¹y cÇn ph¶i c¨n cø vµo néi dung cña tõng bµi häc chuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn thùc hiÖn bµi häc. 

- Đối với người học: Yêu thích nghề sơn mài , tuân thủ các quy trình kỹ thuật, gìn giữ và bảo tồn các giá trị truyền thống.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
   Sơn vẽ tranh cần chú ý đùng mẫu, đường nét vẽ, màu sắc tươi sáng, trong trẻo, bóng phẳng và nhẵn, ke nuột và sắc nét. bức tranh phải sinh động gợi cho người xem cảm giác đẹp và yêu thích. 
4.Tài liệu tham khảo:

1. Bộ đơn nguyên nghề sơn mài,   Trường Trung cấp Nghề Tổng hợp Hà Nội

2. Phạm Đức Cường (1982), Kỹ thuật sơn mài, NXB Văn hóa thông tin.
3. Lê Huyên (1995), Nghề sơn cổ truyền Việt Nam, Nxb Mỹ thuật, Hà Nội.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: KỸ NĂNG MỀM VÀ HỘI NHẬP NGHỀ NGHIỆP
Mã môn học: MH 22
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 14 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 14 giờ; Kiểm tra: 2 giờ).

I. Vị trí tính chất môn học:

- Vị trí: Mô đun nhằm trang bị cho học sinh các kỹ năng mềm thiết yếu trong học tập và làm việc, đồng thời phát triển năng lực số và tư duy phản biện – nền tảng để hội nhập nghề nghiệp trong thời đại số. Nội dung bao gồm kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian, ứng dụng công nghệ số, và rèn luyện tư duy phản biện qua các tình huống thực tế nghề nghiệp.

- Tính chất: Là môn học tự chọn, thuộc các môn học đào tạo nghề tự chọn .

II. Mục tiêu môn học:

- Kiến thức: 

 + Trình bày được khái niệm kỹ năng mềm, vai trò kỹ năng mềm trong hoạt động  nghề nghiệp 

+ Trình bày được phương pháp tự nhận thức và phát triển bản thân

+ Trình bày được các kỹ năng mềm cơ bản trong hoạt động nghề nghiệp như: Kỹ năng quản lý thời gian, làm việc nhóm, quản lý thời gian và cảm xúc...

+ Trình bày được các phương pháp viết hồ sơ, phỏng vấn xin việc 

- Kỹ năng: 

+ Thực hiện giao tiếp chuyên nghiệp và hợp tác trong nhóm hiệu quả.

+ Thể hiện tư duy phản biện trong phân tích và giải quyết vấn đề nghề nghiệp.

+ Thiết kế được hồ sơ nghề nghiệp cá nhân (CV, Portfolio số) chuyên nghiệp.

+ Thích ứng với thay đổi và hội nhập môi trường làm việc hiện đại.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
 Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và tư duy khoa học trong công việc

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Tổng quan kỹ năng mềm và hội nhập nghề nghiệp
	5
	4
	1
	0

	
	1. Khái niệm kỹ năng mềm, vai trò trong học tập và nghề nghiệp.
	1
	1
	0
	0

	
	2. Các nhóm kỹ năng cần thiết cho học sinh trung cấp.
	2
	2
	0
	0

	
	3. Mối liên hệ giữa kỹ năng mềm, kỹ năng số và tư duy phản biện.
	2
	1
	1
	0

	2
	Bài 2: Phát triển kỹ năng học tập và làm việc hiệu quả trong thời đại số 
	15
	7
	7
	1

	
	1. Giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả trong học tập và công việc
	2
	1
	1
	0

	
	2. Giải quyết vấn đề  ra quyết định và tư duy phản biện
	2
	1
	1
	0

	
	3. Quản lý cảm xúc và stress trong học tập – công việc
	3
	2
	1
	0

	
	4. Quản lý thời gian và năng suất cá nhân
	2
	1
	1
	0

	
	5. Kỹ năng số trong học tập và làm việc hiện đại
	2
	1
	1
	0

	
	6. Giao tiếp và ứng xử trong môi trường số
	3
	1
	2
	0

	
	* Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	3
	Bài 3: Phát triển nghề nghiệp và hội nhập nơi làm việc 
	10
	3
	6
	1

	
	1. Kỹ năng viết và trình bày hồ sơ nghề nghiệp
	3
	1
	2
	0

	
	2. Kỹ năng phỏng vấn và hội nhập nơi làm việc
	4
	1
	3
	0

	
	3. Định hướng nghề nghiệp và học tập suốt đời
	2
	1
	1
	0

	
	* Kiểm tra hết môn
	1
	0
	0
	1

	
	Cộng
	30
	14
	14
	2


2. Nội dung chi tiết

Bài  1: Tổng quan kỹ năng mềm và hội nhập nghề nghiệp       Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu : 

          + Trình bày được  khái niệm kỹ năng mềm, vai trò trong học tập và nghề nghiệp
          + Trình bày được các nhóm kỹ năng cần thiết cho học sinh trung cấp.
          + Rèn luyện khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, tính kỷ luật cao, có ý thức bảo quản, giữ gìn sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng, ngăn nắp

2. Nội dung :

2.1. Khái niệm kỹ năng mềm, vai trò trong học tập và nghề nghiệp.

2.2. Các nhóm kỹ năng cần thiết cho học sinh trung cấp.

2.3. Mối liên hệ giữa kỹ năng mềm, kỹ năng số và tư duy phản biện.

Bài 2: Phát triển kỹ năng học tập và làm việc hiệu quả trong thời đại số 

Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu :

+Trình bày được các nguyên tắc cơ bản của  giao tiếp, làm việc nhóm giải quyết vấn đề, ra quyết định và tư duy phản biện hiệu quả trong học tập và công việc.

+ Trình bày  được các phương pháp quản lý cảm xúc,   thời gian và nâng cao năng suất cá nhân

+ Trình bày được khái niệm và ứng dụng cơ bản của kỹ năng số trong học tập và làm việc hiện đại

+  Ứng dụng được kỹ năng giao tiếp, hợp tác nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập và công việc. Lên kế hoạch và  sắp xếp thời gian khoa học, đảm bảo hiệu quả học tập và  công việc.

+ Sử dụng được các công cụ số cơ bản trong học tập và làm việc 

+ Rèn luyện khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, tính kỷ luật cao, có ý thức bảo quản, giữ gìn sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng, ngăn nắp

2. Nội dung :

2.1. Giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả trong học tập và công việc

2.2. Giải quyết vấn đề  ra quyết định và tư duy phản biện

2.3. Quản lý cảm xúc và stress trong học tập – công việc

2.4. Quản lý thời gian và năng suất cá nhân

2.5. Kỹ năng số trong học tập và làm việc hiện đại

2.6. Giao tiếp và ứng xử trong môi trường số
* Kiểm tra
 Bài   3: Phát triển nghề nghiệp và hội nhập nơi làm việc   Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu :

+ Trình bày được cấu trúc, nội dung và yêu cầu của hồ sơ nghề nghiệp

+Trình bày được  quy trình và kỹ năng cần thiết trong phỏng vấn tuyển dụng

+  Trình bày được khái niệm, vai trò của định hướng nghề nghiệp và tầm quan trọng của học tập suốt đời trong phát triển nghề nghiệp cá nhân.

+ Soạn thảo và trình bày được hồ sơ nghề nghiệp  phù hợp với vị trí ứng tuyển và đặc thù ngành nghề.

+ Thực hành kỹ năng phỏng vấn

+ Thực hiện được kế hoạch định hướng nghề nghiệp cá nhân

+ Rèn luyện khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, tính kỷ luật cao, có ý thức bảo quản, giữ gìn sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng, ngăn nắp

2. Nội dung :


2.1. Kỹ năng viết và trình bày hồ sơ nghề nghiệp

2.2. Kỹ năng phỏng vấn và hội nhập nơi làm việc
2.3. Định hướng nghề nghiệp và học tập suốt đời
IV. Điều kiện thực hiện môn học:  

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng : 

- Học lý thuyết ở nhà lý thuyết hoặc trong các xưởng thực hành 

2. Trang thiết bị máy móc :

 
+ Máy tính kết nối Internet phục vụ soạn thảo hồ sơ, tìm kiếm thông tin tuyển dụng.

 
 + Máy in để in ấn hồ sơ, CV, đơn xin việc.

 
 +  Tivi hoặc màn hình lớn để trình chiếu mô phỏng các tình huống phỏng vấn, hội nhập nơi làm việc.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu :

- Học liệu:

+ Giáo trình môn học

+ Tài liệu tham khảo

+ Sách và tài liệu hướng dẫn kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, kỹ năng phỏng vấn.

 + Tài liệu hướng nghiệp, cẩm nang việc làm, hướng dẫn viết CV và đơn xin việc.

+ Video, tình huống mô phỏng phỏng vấn, hội nhập doanh nghiệp.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

 + Dụng cụ hỗ trợ học tập: giấy A4, bút, bìa hồ sơ, phong bì, nhãn dán, USB lưu trữ dữ liệu. Máy tính cá nhân hoặc laptop, điện thoại thông minh để thực hành kỹ năng số và tìm kiếm thông tin việc làm.

+ Phương tiện trình bày: bảng viết, giấy A0/A1, bút dạ, thẻ tên, công cụ trình bày poster hoặc slide.

4. Các điều kiện khác:

+ Thiết bị ghi hình, ghi âm phục vụ thực hành phỏng vấn và đánh giá kỹ năng giao tiếp.

+  Bàn ghế bố trí linh hoạt cho hoạt động nhóm, thảo luận và đóng vai.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung

- Kiến thức: Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau: 
+ Kiến thức về  các kỹ năng để tăng hiệu quả làm việc như: Làm việc nhóm, giao tiếp, quản lý thời gian, sử dụng các công nghệ số…

+ Kiến thức về cấu trúc hồ sơ xin việc các nội dung của buổi phỏng vấn, các nguyên tắc ứng xử trong môi trường làm việc …

- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của học sinh trong bài thực hành  đạt được các yêu cầu sau: 

+ Sử dụng thành thạo  các ký năng giao tiếp cơ bản

+ Sử dụng công cụ số trong học tập và làm việc

+ Xây dựng được hồ sơ xin việc 

+ Thực hiện được nội dung phỏng vấn xin việc 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tích cực làm việc nhóm, chủ động trong công việc, tự tin thể hiện bản thân  và có trách nhiệm với việc lựa chọn nghề nghiệp 

+ Tuân thủ nội quy và quy định nhà trường trong họp tập 

2. Phương pháp đánh giá


- Qua bài kiểm tra viết với câu tự luận đạt yêu cầu


- Đánh giá kết quả của từng bài tập thực hành


- Sử dụng dụng cụ đúng phương pháp


- Được đánh giá bằng quan sát quá trình và sản phẩm theo


- Đảm bảo an toàn và vệ sinh nơi làm việc 


- Nơi làm việc  phải gọn gàng, ngăn nắp


- Cẩn thận, có ý thức bảo quản máy, thiết bị. 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học:         

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp dạy, học tập môn học:       
- Đối với giáo viên, giảng viên:    

+ Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

+ Sử dụng phương pháp dạy học tích cực 

+ Khuyến khích sử dụng công nghệ số trong dạy học 

- Đối với người học:

        + Tập trung nghe giảng và ghi chép bài trên lớp.

        +  Tích cực, chủ động  trong các giờ thực hành.

        + Về nhà ôn lại bài học cũ và chuẩn bị bài cho các nội dung bài học mới. 

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các phương pháp làm việc nhóm, giao tiếp, giải quyết vấn đề.

- Kỹ năng sử dụng công nghệ số trong học tập và làm việc 

- Kỹ năng viết và trình bày hồ sơ .

- Kỹ năng phỏng vấn và hội nhập nơi làm việc 

4. Tài liệu cần tham khảo: 

[1] Trường Trung cấp Á Châu, Giáo trình Kỹ năng mềm và hội nhập nghề nghiệp, Khoa Kinh tế 2024

[2] Nguyễn Văn Hậu, Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số, Tạp chí Giáo dục 2021

[3] Phan Quốc Việt,  Kỹ năng mềm – Chìa khóa thành công trong công việc và cuộc sống. Nhà xuất bản Trẻ 2020
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